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BÁO CÁO TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT KH&CN 2000

VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KH&CN


I. KHÁI QUÁT CHUNG
1. Vai trò của khoa học và công nghệ

Khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là KH&CN) là nguồn lực không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Có thể khái quát vai trò của KH&CN như sau:

- Phát huy lao động sáng tạo của tổ chức, cá nhân; 

- Mở rộng khả năng sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế;
- Thúc đẩy quá trình hình thành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế;
- Tăng sức cạnh tranh của hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường.
2. Hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành Luật KH&CN 2000:

Năm 2000, Luật KH&CN được Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2001. Để hướng dẫn thi hành Luật, hàng loạt các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã được ban hành. Cụ thể như sau: 

- Văn bản cấp Chính phủ: 12 văn bản;

- Văn bản cấp Thủ tướng Chính phủ: 22 văn bản; 

- Văn bản cấp Bộ: Hàng trăm văn bản (Văn bản của Bộ KH&CN và một số bộ, ngành ở trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành);
Nhìn chung, hệ thống văn bản pháp luật hướng dẫn Luật KH&CN về cơ bản đã được ban hành đầy đủ tạo hành lang pháp lý đồng bộ thúc đẩy sự phát triển của KH&CN. 
(Xin xem chi tiết tại Danh mục văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật KH&CN 2000 -  kèm theo Báo cáo này).

II. TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT KH&CN 2000
1.  Các nội dung cơ bản của Luật KH&CN 2000
Luật KH&CN 2000 các văn bản hướng dẫn thi hành đã bao quát các vấn đề cơ bản về hoạt động KH&CN, bao gồm những nội dung lớn sau:

- Mục tiêu, nhiệm vụ, nguyên tắc của hoạt động KH&CN;
- Trách nhiệm của Nhà nước, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động KH&CN;
- Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động KH&CN;
- Các tổ chức KH&CN: loại hình, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ;
- Quyền và nghĩa vụ của cá nhân hoạt động KH&CN;
- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN (xác định nhiệm vụ; các phương thức thực hiện nhiệm vụ; hợp đồng KH&CN; đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; đăng ký, hiến, tặng, l​ưu giữ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;quyền sở hữu, quyền tác giả đối với kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ);

- Ứng dụng kết quả nghiên cứu KH và phát triển CN (Khuyến khích ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để đổi mới chính sách và cơ chế quản lý kinh tế - xã hội; ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong doanh nghiệp; ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong nông nghiệp và phát triển nông thôn; dự án đầu tư​, chư​ơng trình phát triển kinh tế - xã hội; phát triển công nghệ cao; xây dựng và phát triển thị trường công nghệ).
- Các biện pháp bảo đảm phát triển KH&CN (Đào tạo nhân lực, bồi d​ưỡng nhân tài về KH&CN; sử dụng nhân lực KH&CN; chức vụ khoa học; đầu tư​ phát triển KH&CN; doanh nghiệp đầu t​ư phát triển KH&CN; quỹ phát triển KH&CN; chính sách thuế, tín dụng đối với hoạt động KH&CN; Cơ sở vật chất - kỹ thuật để phát triển KH&CN; thông tin KH&CN).
- Hợp tác quốc tế về KH&CN;

- Quản lý nhà nước về KH&CN;
- Khen th​ưởng và xử lý vi phạm (Khen thưởng; giải thưởng khoa học và công nghệ; giải th​ưởng khoa học và công nghệ của tổ chức và cá nhân; nhận danh hiệu của tổ chức, cá nhân n​ước ngoài, tổ chức quốc tế).
2. Những ưu điểm của Luật KH&CN 2000:

a) Luật KH&CN ra đời đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình xây dựng pháp luật về KH&CN ở Việt Nam. Lần đầu tiên nước ta có riêng một đạo luật thống nhất điều chỉnh các quan hệ xã hội trong hoạt động KH&CN, pháp điển hóa được các quy định của pháp luật về KH&CN, tạo cơ sở để xây dựng pháp luật hiện hành về KH&CN thành một hệ thống thống nhất, giảm bớt và khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, không đồng bộ giữa các văn bản quy phạm pháp luật về KH&CN. Hầu hết các quy định có tính nguyên tắc cần thiết của pháp luật về KH&CN đều đã được ghi nhận trong Luật. 

b) Thể hiện được chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng coi phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

c) Tạo lập được một cơ sở pháp lý khá đầy đủ, tiến bộ và thuận lợi cho hoạt động KH&CN và quản lý KH&CN, đặc biệt trong việc tổ chức quản lý và triển khai các hoạt động KH&CN theo cơ chế thị trường phù hợp với đổi mới cơ chế quản lý kinh tế - xã hội và và tiệm cận với trình độ thế giới. Cụ thể như sau:

+ Luật đã đổi mới cơ chế xây dựng và phương thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN từ bao cấp, “xin - cho” sang một cơ chế mới “tuyển chọn” minh bạch, công khai, dân chủ do vậy đã tạo được không khí đổi mới và môi trường cạnh tranh lành mạnh đối với các chủ thể tham gia hoạt động nghiên cứu, sáng tạo; được cộng đồng KH&CN hoan nghênh và đánh giá cao.


+ Tạo lập một phương thức thực hiện nhiệm vụ KH&CN mới, chủ động và linh hoạt hơn (thông qua Quỹ phát triển KH&CN Quốc gia, Quỹ phát triển KH&CN tỉnh, thành phố trực thuộc TW) bên cạnh việc thực hiện theo kế hoạch hàng năm, khắc phục được những nhược điểm của việc cấp phát kinh phí KH&CN theo năm kế hoạch. Việc tạo lập Quỹ phát triển KH&CN đầu tư cho hoạt động KH&CN là một tiền đề cho việc đề xuất các Quỹ hỗ trợ, đầu tư cho hoạt động KH&CN sau này (Quỹ Đổi mới công nghệ, Quỹ đầu tư mạo hiểm).

+ Phân loại các tổ chức KH&CN, tổ chức nghiên cứu và phát triển để làm cơ sở thống nhất quản lý tổ chức KH&CN.

+ Quy định trách nhiệm của các loại hình tổ chức KH&&CN, quyền và nghĩa vụ của các tổ chức KH&CN, cá nhân hoạt động KH&CN, đặc biệt các quyền liên quan đến tự do sáng tạo, quyền liên quan đến bảo hộ, công bố, công nhận các thành quả của hoạt động sáng tạo, được nhận các danh hiệu vinh dự trong nước và nước ngoài cho các đóng góp về KH&CN. 

+ Giảm mạnh sự can thiệp trực tiếp của Nhà nước vào các quan hệ dân sự trong lĩnh vực hoạt động KH&CN; tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập và hoạt động của các tổ chức KH&CN ngoài công lập, đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động KH&CN.

+ Sắp xếp lại một bước các tổ chức KH&CN công lập và tạo cơ sở pháp lý cho việc đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động của các tổ chức KH&CN này theo hướng xoá bỏ bao cấp, từng bước thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm ở mức độ ngày càng cao.


+ Đơn giản hoá các điều kiện thành lập, lược giản các thủ tục hành chính trong việc thành lập, sáp nhập, giải thể, đăng ký hoạt động tổ chức KH&CN.

+ Bước đầu tạo lập được cở sở pháp lý cho việc xã hội hoá hoạt động đầu tư cho KH&CN (Quỹ phát triển KH&CN của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân), cho phép các cá nhân hoạt động KH&CN, tổ chức KH&CN nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài để tiến hành hoạt động KH&CN. Tạo cơ sở thuận lợi để mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền tham gia hoạt động KH&CN, tiếp cận các nguồn vốn đầu tư cho KH&CN để hiện thực hoá các ý tưởng sáng tạo, đầu tư; khuyến khích được các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia, đầu tư cho hoạt động KH&CN đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng mạnh mẽ của nền kinh tế. 
+ Lần đầu tiên xác lập hình thức giải thưởng của nhà nước riêng cho khoa học và công nghệ (Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước) và quy định cơ sở pháp lý cho việc hình thành các giải thưởng khoa học và công nghệ của tổ chứ, cá nhân như Giải thưởng VIFOTEC.v.v.
+ Xóa bỏ những rào cản và những phân biệt đối xử trong chính sách giữa các thành phần kinh tế, mọi tổ chức, cá nhân không phân biệt thành phần kinh tế, trong nước và nước ngoài đều có quyền và nghĩa vụ như nhau trong hoạt động khoa học và công nghệ, do đó đã tạo lập được một môi trường hoạt động KH&CN bình đẳng, lành mạnh. 
+ Quy định về nguyên tắc các chính sách và biện pháp về phát triển thị trường công nghệ, công nghệ cao.
d) Luật hóa các chính sách hợp tác quốc tế về KH&CN từ việc mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế về KH&CN, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân Việt Nam hợp tác về KH&CN với các tổ chức, cá nhân nước ngoài, các tổ chức quốc tế, tranh thủ sự giúp đỡ của các nước, các tổ chức quốc tế, thu hút trí thức là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, các chuyên gia giỏi của thế giới tham gia phát triển KH&CN Việt Nam.    

3. Những điểm tồn tại của Luật KH&CN 2000

Nhìn chung các quy định của Luật KH&CN 2000 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã đáp ứng yêu cầu của hoạt động tổ chức và quản lý hoạt động KH&CN trong thời gian qua. Tuy nhiên, sau 12 năm thực hiện, Luật đã bộc lộ một số nhược điểm nhất định như sau:

a) Luật KH&CN 2000 là luật khung, quy định một số vấn đề chung, cơ bản của KH&CN. Do vậy, các quy định của Luật còn mang tính “tuyên ngôn”, khó hoặc chậm đi vào cuộc sống, phải chờ việc ban hành các văn bản dưới luật. Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đến 2002 mới được ban hành, mà Nghị định này mới chỉ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật, do vậy, nhiều quy định của Luật chậm bị triển khai trong thực tế, làm giảm tính thực tiễn của Luật.

b) Một số quy định nguyên tắc của Luật cần được quy định chi tiết hoặc hướng dẫn thực hiện nhưng đến nay vẫn chưa được có văn bản hướng dẫn nên không áp dụng được trong thực tiễn:

- Quy định cụ thể việc áp dụng Luật đối với khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ nhằm đảm bảo phát triển đồng bộ các lĩnh vực (mới chỉ có quy định riêng đối với khoa học xã hội và nhân văn); 

- Quy hoạch hệ thống các tổ chức KH&CN;

- Điều kiện thành lập cụ thể cho từng loại hình tổ chức nghiên cứu và phát triển, tổ chức dịch vụ KH&CN; 

- Quy định việc nhận tài trợ, viện trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài để hoạt động KH&CN; 

- Các ưu đãi về tín dụng đối với hoạt động KH&CN;

- Gắn kết hoạt động nghiên cứu khoa học với triển khai áp dụng và thương mại hoá các kết quả của nghiên cứu khoa học; 

- Quy định về đãi ngộ, trọng dụng cán bộ KH&CN (tiền lương, phụ cấp, danh hiệu vinh dự Nhà nước, ...); 

- Các biện pháp thu hút trí thức là người VN định cư ở nước ngoài, các chuyên gia giỏi của thế giới tham gia phát triển KH&CN Việt Nam.)

c) Một số quy định của Luật còn bất cập, thiếu khả thi và chưa thực sự phù hợp với thực tiễn và chuẩn mực quốc tế như:


- Hoạt động KH&CN được điều chỉnh trong Luật và các văn bản dưới Luật mới chỉ chú trọng đến hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ dưới hình thức các đề tài, đề án, dự án và được tổ chức, thực hiện trong các tổ chức KH&CN công lập nên chỉ phù hợp với giai đoạn trước, không còn phù hợp với tình hình phát triển nền kinh tế thị trường, xã hội hóa mạnh mẽ các hoạt động KH&CN và yêu cầu hội nhập quốc tế hiện nay.

- Cơ chế hiện hành chưa bảo đảm việc xác định và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ  hoàn toàn xuất phát từ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chưa kết hợp chặt chẽ giữa phương thức xác định nhiệm vụ theo hướng từ trên xuống (top-down) và từ dưới lên (bottom-up); chưa quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
- Cơ chế, quyền và nghĩa vụ, đặc biệt là nghĩa vụ tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu KH và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước của các tổ chức cá nhân đề xuất đặt hàng và tổ chức đặt hàng thực hiện nhiệm vụ KH&CN chưa được quy định cụ thể. Trách nhiệm tổ chức ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ theo đặt hàng chưa được quy định cụ thể, chính vì vậy, nhiều kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước không được sử dụng, sử dụng không hiệu quả hoặc bị tư nhân hóa.
- Các quy định lập kế hoạch, quy hoạch phát triển KH&CN không còn phù hợp với thực tiễn, tính chủ động, “tư lệnh ngành” của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN chưa được đề cao, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới.
- Việc quản lý các tổ chức khoa học và công nghệ theo cấp hành chính, phân loại nhiệm vụ của các tổ chức KH&CN theo các cấp chưa phù hợp với đặc thù của lao động sáng tạo và cơ chế thị trường, tự do tham gia tuyển chọn để thực hiện nhiệm vụ KH&CN.
- Các quy định về thành lập và đăng ký hoạt động KH&CN của các tổ chức KH&CN còn lỏng lẻo khiến cho cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN các cấp không quản lý được, dẫn đến việc các tổ chức KH&CN, trong đó có tổ chức KH&CN công lập thành lập tràn, hoạt động không hiệu quả và làm phân tán nguồn kinh phí dành cho hoạt động KH&CN. 

- Quyền tự chủ của các tổ chức hoạt động KH&CN thuộc các loại hình, các thành phần khác nhau chưa được phát huy mạnh. Trong giai đoạn xây dựng Luật KH&CN, nền kinh tế (hạ tầng cơ sở) chưa chuyển đổi mạnh mẽ sang cơ chế thị trường vì vậy có những quy định còn chưa thực sự thông thoáng đối với hoạt động KH&CN.
- Các quy định về đánh giá hoạt động KH&CN chưa được đề cập trong Luật (chưa phân tách rõ giữa đánh giá và nghiệm thu); đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ chưa được coi là một hoạt động bắt buộc.
- Thiếu cơ chế hữu hiệu để khắc phục tình trạng trùng lặp nhiệm vụ khoa học và công nghệ giữa các ngành, các cấp, các địa phương do không quy định trong Luật việc thông tin kịp thời về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang được tiến hành. Chỉ đến khi các nhiệm vụ KH&CN kết thúc (từ 1 đến 5 năm sau khi được giao thực hiện), kết quả được đăng ký và thông báo, các cơ quan quản lý và xã hội mới biết sự tồn tại của chúng, hiện tượng trùng lặp đã xảy ra khá phổ biến, đồng nghĩa với việc lãng phí kinh phí, nhân lực và thời gian của xã hội.
- Cơ chế tài chính cho hoạt động KH&CN còn chưa phù hợp với đặc thù của hoạt động KH&CN. Đây là một vấn đề còn nhiều vướng mắc nhất. Các tồn tại chưa được giải quyết như tình trạng phân tán nguồn vốn ngân sách nhà nước về đầu tư phát triển KH&CN; vấn đề tạo nguồn, cơ cấu và phương thức phân bổ, điều tiết, sử dụng ngân sách nhà nước dành cho KH&CN còn bất cập. 
Ngoài ra, còn chưa hình thành được cơ chế phù hợp và chưa có chế tài đủ mạnh để huy động nguồn lực đầu tư từ doanh nghiệp và xã hội cho hoạt động KH&CN. Thiếu các nguồn vốn đầu tư mạo hiểm để khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, kinh doanh.
- Cơ chế quản lý cán bộ khoa học và công nghệ chưa tạo động lực để phát huy năng lực sáng tạo của cán bộ khoa học và công nghệ. Chậm chuyển đổi từ chế độ công chức sang chế độ viên chức và hợp đồng, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu chuyển và đổi mới cán bộ. Thiếu cơ chế, biện pháp cụ thể xây dựng và nâng cao vai trò của đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ đầu ngành và các tập thể khoa học và công nghệ mạnh. Chế độ tiền lương còn bất hợp lý, không khuyến khích cán bộ toàn tâm với sự nghiệp khoa học và công nghệ. Chưa có các chính sách cụ thể khuyến khích mạnh lực lượng khoa học và công nghệ ngoài nước tham gia đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước.
- Một số các từ, ngữ cần được chuẩn xác lại phù hợp với chuẩn mực thế giới và các văn bản Luật mới được ban hành; cần bổ sung giải thích một số từ, ngữ mới.v.v;
d) Nhiều vấn đề quan trọng, mới phát sinh trong thực tiễn hoạt động KH&CN như đặt hàng thực hiện nhiệm vụ KH&CN, quyền đăng ký kinh doanh của các tổ chức KH&CN công lập chuyển đổi sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức KH&CN có vốn đầu tư nước ngoài..v..v lại được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật cấp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cấp Bộ, do vậy, cần được điều chỉnh bằng một văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao, luật hóa các quy định còn phân tán trong các văn bản dưới luật thành quy định của Luật KH&CN. 

đ) Hội nhập quốc tế về KH&CN đã trở thành một yếu tố không thể thiếu trong chính sách đối ngoại và chính sách phát triển KH&CN của mỗi nước và là một thành tố quan trọng trong hội nhập quốc tế, một trào lưu phát triển, một hình thức quan hệ giữa các đối tác trên thế giới. Luật KH&CN 2000 mới chỉ đề cập đến các hoạt động hợp tác quốc tế về KH&CN – là giai đoạn đầu của quá trình hội nhập. Do đó, Luật KH&CN (sửa đổi) cần bổ sung các quy định về hội nhập quốc tế về KH&CN như: nguyên tắc, các hoạt động hội nhập, các biện pháp thúc đẩy hoạt động hội nhập.v.v.
e) Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quan trọng tiếp tục khẳng định vai trò nền tảng của khoa học và công nghệ (KH&CN) đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Hiến pháp 1992 được sửa đổi bổ sung một số điều theo Nghị quyết 51/2001/QH10 năm 2001 quy định tại Điều 37: “Phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu”. Đại hội Đảng toàn quốc khóa XI đã bổ sung Cương lĩnh, đề ra Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, trong đó đã xác định đường lối, chủ trương cơ bản để phát triển KH&CN phục vụ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước. 

Luật khoa học và công nghệ với vị trí là đạo luật cơ bản về lĩnh vực KH&CN cần tiếp tục luật hóa những quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển KH&CN phục vụ mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững phù hợp với điều kiện trong nước và bối cảnh quốc tế hiện nay.

g) Luật khoa học và công nghệ hiện hành được ban hành cách đây 12 năm, khi đó Việt Nam chưa phải là thành viên của Tổ chức thương mại quốc tế (WTO), chưa hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế, chưa vượt qua ngưỡng của một nước kém phát triển và chưa có hệ thống luật pháp đồng bộ về KH&CN. Từ đó đến nay hệ thống văn bản pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện rất căn bản. Quốc hội đã ban hành nhiều luật về các lĩnh vực KH&CN chuyên ngành
. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cũng ban hành nhiều văn bản liên quan đến hoạt động KH&CN của ngành, vùng, địa phương. 

Luật khoa học và công nghệ cần sửa đổi, bổ sung để tạo được sự thống nhất, đồng bộ của các văn bản pháp luật về KH&CN; bảo đảm tính phù hợp cả về nội dung cũng như hình thức văn bản và được cập nhật để đáp ứng quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế.

III. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KH&CN TỪ KHI CÓ LUẬT KH&CN 2000 ĐẾN NAY:
Thực trạng hoạt động KH&CN từ khi có Luật KH&CN 2000 đến nay được đánh giá dựa trên các nội dung cơ bản của Luật. Cụ thể như sau:

1. Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Ứng dụng kết quả nghiên cứu của Khoa học xã hội (KHXH): 

Hoạt động nghiên cứu KHXH đã làm rõ bản chất và nhận thức mới về thời đại, con đường đi lên XHCN, nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; xây dựng quan điểm công nghiệp, hiện đại hoá gắn với kinh tế thị trường định hướng XHCN
; luận cứ mô hình kinh tế mở, hội nhập gắn với phát triển kinh tế tri thức; luận chứng về vai trò của văn hoá, độc lập tự chủ và chủ động hội nhập quốc tế. KHXH đã góp phần quan trọng lý giải và khẳng định giá trị khoa học và thực tiễn của Chủ nghĩa Mác-Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; cung cấp luận cứ khoa học phục vụ hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; góp phần vào thành công của công cuộc đổi mới nói chung và vào quá trình đổi mới tư duy kinh tế nói riêng. Các kết quả điều tra cơ bản và nghiên cứu về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên đã phục vụ xây dựng luận cứ khoa học cho các phương án phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Ứng dụng kết quả nghiên cứu của Khoa học tự nhiên (KHTN): Các nghiên cứu cơ bản đã làm rõ các giá trị tài nguyên thiên nhiên, điều kiện tự nhiên, khí hậu, môi trường đóng góp thiết thực cho phát triển KT-XH. Các nghiên cứu định hướng ứng dụng đã tạo ra các kết quả có tính định hướng ứng dụng đã tạo ra các kết quả có tính ứng dụng cao trong công nghệ nano, tế bào gốc, giải mã bộ gen người.

Ứng dụng kết quả nghiên cứu của Khoa học kỹ thuật và Công nghệ (KHKT): Khoa học kỹ thuật và Công nghệ đã từng bước tiếp cận trình độ công nghệ tiên tiến khu vực, góp phần nâng cao tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh của sản phẩm, đảm bảo an ninh và quốc phòng. Hoạt động nghiên cứu và phát triển đã tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, các sản phẩm chủ lực và xuất khẩu, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai, khai thác tiềm năng kinh tế biển. Cụ thể là: 
Trong ngành công nghiệp, việc triển khai nhiều nhiệm vụ KH&CN đã góp phần tạo ra sự chuyển biến rõ rệt về năng suất, chất lượng và hiệu quả trong sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá. 

Những đổi mới công nghệ trong sản xuất cơ khí chế tạo kết cấu thép chuyên dụng, đóng tàu, viễn thông (ứng dụng cáp quang để nâng cao năng lực đường truyền), điện lực (tiết kiệm điện và giảm tổn thất trong truyền tải điện), dầu khí (hệ thống xử lý tự động các thông số vỉa dầu trong điều kiện khắc nghiệt, ứng dụng kỹ thuật nguyên tử đánh dấu để xác định trữ lượng vỉ dầu), khai thác tài nguyên khoáng sản (tận thu than trong bãi sàng, máy liên hợp và giá thuỷ lực di động trong khai thác hầm lò),... là cơ sở cho sự tăng trưởng liên tục trong sản xuất công nghiệp vào khoảng 14%/năm.

Đặc biệt, cụm đề tài nghiên cứu làm chủ công nghệ tiên tiến về đóng tàu trong các chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước và công nghệ lắp ráp các cần cẩu siêu trường, siêu trọng đã giúp ngành đóng tàu nước ta dành được các đơn hàng lớn trị giá hàng trăm triệu USD, mở ra khả năng đưa ngành đóng tài Việt Nam đứng vào hàng cường quốc đóng tàu trên thế giới vào năm 2015.

Trong ngành nông nghiệp,  lực lượng KH&CN đã tạo ra 142 giống cây trồng mới có chất lượng và năng suất ca trong 5 năm gần đây. Chương trình giống đã mang lại hiệu quả lớn: trên 90% diện tích lúa, 80% diện tích ngô; 60% diện tích mía, 100% diện tích điều trồng mới được sử dụng giống mới. Riêng 69 giống lúa mới được gieo trồng trên diện tích 1,63 triệu ha đất canh tác ở vùng đồng bằng sông Cửu Long có năng suất tăng hơn các giống cũ 10%, đạt 4,86 tấn/ha, đã làm tăng sản lượng thêm 500.000-790.000 tấn, làm lợi cho bà con nông dân khoảng 1.200-1.900 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng đầu tư để nghiên cứu lai tạo các loại giống cây lương thực (trong đó có lúa) chưa đến 30 tỷ đồng.

Nhờ áp dụng các giống cao sản mới do Việt Nam tự lai tạo (chiếm tỷ lệ 45% tổng số lúa sử dụng ở Việt Nam), các kỹ thuật canh tác tiên tiến, năng suất và sản lượng trong sản xuất nông nghiệp đã tăng lệ đáng kể (năng suất lúa đã tăng từ 42,9 tạ/ha năm 2001 lên 48,6 tạ/ha năm 2004). Sản lượng lúa tăng tương ứng từ 32,5 triệu tấn lên 35,8 triệu tấn, duy trì sản lượng xuất khẩu 3,5 – 4 triệu tấn gạo trong khi diện tích trồng lúa liên tục giảm. Sản lượng ngô, cây ăn quả và các loại cây công nghiệp tăng mạnh. Đàn gia súc (lợn, bò) tăng cả về đầu con và năng suất chăn jnuôi. Nhiều công nghệ sản xuất nông nghiệp được ứng dụng đã góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn, tăng giá trị sản xuất trên 1 ha, đưa nước ta vào nhóm các nước xuất khẩu hàng đầu thế giới về gạo, cà phê, hạt tiêu, điều nhân. 

Trong ngành thủy sản, riêng lĩnh vực sản xuất giống thuỷ sản, đến nay chúng ta đã làm chủ công nghệ sản xuất: cá rô phi đơn tính và siêu đực, cá tra, cá ba sa và chủ động sản xuất 12 tỷ cá bột/năm; đã làm chủ công nghệ sản xuất giống tôm với năng lực sản xuất 25 tỷ con/năm. Đối với laọi thủy sản nước mặn, đã sản xuất được giống cá giò, cá vược, cá song, cá hồng, cua biển, ốc hương, bào ngư... Chỉ tính riêng sự thành công trong nghiên cứu làm chủ các công nghệ sản xuất 4 loại giống: cua biển, ốc hương, cá song, bào ngư đã mở ra cac nghề nuôi thủy sản mới, tạo cơ sở cho việc hình thành chương trình xuất khẩu các loại thuỷ sản này trong vài năm tới với triển vọng đạt tổng giá trị khoảng 7.500 tỷ đồng (tương đương 500 triệu USD/năm) và tiết kiệm khoảng 100 triệu USD tiền nhập con giống/năm). Các nhiệm vụ KH&CN thuộc các chương trình trọng điểm KH&CN cấp nhà nước, nhiệm vụ KH&CN độc lập cấp nhà nước, nhiệm vụ KH&CN hỗ trợ địa phương, nhiệm vụ KH&CN hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của các doanh nghiệp đã tạo ra nhiều giải pháp công nghệ mới, có hiệu quả, góp phần thiết thực đáp ứng các yêu cầu bức xúc của sản xuất và đời sống như các vấn đề về dịch bệnh đối với người, dịch hại trong nông nghiệp, xử lý các nguồn ô nhiễm
... 
Trong ngành giao thông vận tải, các hoạt động KH&CN đã đóng góp đáng kể vào chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của các ngành trên các lĩnh vực: xây dựng kết cấu hạ tầng, công nghiệp và vận tải. Về xây dựng kết cấu hạ tầng, thành công nổi bật là đã hoàn chỉnh được hệ thống các tiêu chuẩn về hạ tầng, làm chủ được các phần mềm mạnh để khảo sát thiết kế các công trình giao thông, trong đó có các công trình hiện đại như cầu dây văng, các công trình ngầm. Đã làm chủ hoàn toàn công nghệ thi công cầu bê tông dự ứng lực vượt khẩu độ 1.000-200m. Trong công nghiệp giao thông vận tải đã làm chủ các vấn đề kỹ thuật, công nghệ đồng bộ trong nghiên cứu, thử nghiệm, thiết kế để tạo ra các sản phẩm thiết kế có chất lượng cao trong thiết kế các tàu chở dầu, tàu chở công ten nơ, tầu chở khách đến 200.000 tấn, các dàn khoan trên biển đạt tiêu chuẩn quốc tế

 Trong công nghiệp ô tô và thiết bị thi công công trình, đã nghiên cứu và áp dụng công nghệ tiên tiến để hoàn thiện dây chuyền sản xuất ô tô tải kể cả tổng thành và các chi tiết phụ tùng. Đặc biệt các trạm trộn bê tông nhựa nóng, bê tông xi măng sản xuất trong nước đang cạnh tranh với các sản phẩm ngoại nhập. Công nghiệp hàng không và đường sắt cũng có những thành công trong làm chủ công nghệ đại tu, bảo dưỡng sửa chữa và chế tạo một số phụ tùng cho máy bay và đầu máy xe lửa. Về vận tải, đã tiến hành nghiên cứu áp dụng các công nghệ vận tải tiên tiến, đa phương thức, vận tải công ten nơ, áp dụng các công nghệ thông tin và tự động hoá trong điều hành và khai thác vận tải, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải và năng lực thông qua các bến, cảng và nhà ga. Tổ chức thành công phương thức vận tải công cộng bằng xe buýt trong các thành phố lớn, đặc biệt là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Trong ngành xây dựng, từ chỗ phải thuê nước ngoài, đến nay, chúng ta đã làm chủ được công nghệ thiết kế và thi công xây dựng những công trình quy mô lớn, phức tạp như hàm Hải Vân, hầm qua Đèo Ngang, các loại cầu vượt sông khẩu độ lớn, các nhà máy nhiệt điện, thủy điện quy mô lớn, các công trình nhà cao tầng, công trình ngầm và nhiều công trình đặc dụng khác. Việc ứng dụng công nghệ hàn trong môi trường bảo vệ đã mở ra khả năng chế tạo tới 80% các cấu kiện kết cấu thép phi tiêu chuẩn. Công nghệ nung nhanh sản phẩm gạch gốm ốp lát trên lò nung thanh lăn đã giúp tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao đạt tiêu chuẩn quốc tế, đưa uy tín thương hiệu Việt Nam lên vị trí hàng đầu ở Đông Nam Á. Các kết quả đổi mới công nghệ đã góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng chung của ngành luôn ở mức trên 16%/năm trong các năm qua.

Trong ngành y tế, thành công trong ứng dụng kỹ thuật ghép tạng, nội soio, siêu âm trong điều trị bệnh tim mạch, sỏi mật, ung thư.v..v đã mang lại hiệu quả KT-XH lớn. Nhiều công nghệ kỹ thuật cao (dao mổ laser, máy tán sỏi thận....) và phác đồ điều trị tiên tiến đã được áp dụng trong chuyên khoa tim mạch, sản, ngoại khoa, giúp chữa trị kịp thời nhiều bệnh nan y và tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng so với việc điều trị ở nước ngoài. Thàh công trong công nghệ sản xuất vắc xin phòng chóng virus cúm H5N1 ở người; làm chủ công nghệ tạo da để chữa bỏng (tạo màng nuôi cấy tế bào sợi thay thế da tự thân) đã mở ra triển vọng chữa các vết bỏng nặng, cấp độ cao (bỏng sâu, rộng) đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

Trên cơ sở liên kết với khu vực doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, trường đại học đã bước đầu tạo ra một số công nghệ, sản phẩm được đưa vào ứng dụng, phát triển sản xuất, chiếm lĩnh được thị trường và từng bước cạnh tranh được với sản phẩm tương tự nhập ngoại (Chương trình ứng dụng KH&CN để thiết kế, chế tạo các thiết bị, máy móc có trình độ công nghệ tiên tiến với chi phí thấp phục vụ hiện đại hoá các ngành dệt, may, cơ khí của TP. Hồ Chí Minh; các công nghệ, thiết bị được chế tạo trong các lĩnh vực: nông nghiệp-thuỷ sản, cơ khí-tự động hoá, điện tử- viễn thông, công nghệ thông tin, hoá dược và điện tử y sinh...).

Đặc biệt, thông qua Chương trình ứng dụng KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, Bộ KH&CN đã huy động được hàng ngàn cán bộ khoa học từ các viện nghiên cứu, trường đại học tham gia triển khai hơn 400 dự án chuyển giao kỹ thuật tiến bộ cho hàng trăm xã, huyện nông thôn miền núi và vùng đồng bằng dân tộc, tạo ra chuyển biến quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội khu vực này. Với việc đầu tư xây dựng trên 30 phòng thí nghiệm nuôi cấy mô tế bào trên địa bàn cả nước đã giúp các địa phương tự chủ đuqược viẹc cấy ghép và nhân nhanh các nguồn cây giống thuần chủng, chất lượng cao.

Một số bộ, ngành, địa phương đã và đang xây dựng và phát triển có trọng điểm một số ngành công nghiệp công nghệ cao. Bộ Công thương, Bộ Bưu chính viễn thông (cũ), Bộ KH&CN, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng chương trình trọng điểm phát triển công nghệ thông tin. Các địa phương như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng đã hình thành khu công nghiệp, khu nông nghiệp công nghệ cao. Tỉnh xa như Đắc Lắc cũng đã triển khai một số khu công nghiệp. Tuy nhiên, do phát triển nông nghiệp là chủ đạo và nhiều nguyên nhân khác nên các khu công nghiệp hình thành chậm.

Mặc dù có những thành tích đáng ghi nhận như trên, ứng dụng và sáng tạo KH&CN trong sự phát triển của Việt Nam còn mờ nhạt, chưa tương xứng với lực lượng đông đảo cán bộ KH&CN được đào tạo và chưa tạo ra các sản phẩm, công nghệ có ý nghĩa đột phá, tác động đến sự phát triển của các ngành, lĩnh vực, đáp ứng được đòi hỏi của xã hội. Hiện tại, phần lớn doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chưa dựa trên KH&CN và hầu hết không có liên kết chặt chẽ với các cơ sở KH&CN.

2. Triển khai thực hiện quyền và nghĩa vụ của các tổ chức KH&CN, cá nhân hoạt động KH&CN


Các quy định về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức KH&CN, cá nhân hoạt động KH&CN đã được phát huy hiệu quả trong thực tiễn.
Trên cơ sở các quy định  của Luật, Nghị định 115/2005/NĐ-CP ra đời đã ghi dấu sự khởi xướng và triển khai một chủ trương đổi mới mang tính đột phá là chuyển các tổ chức KH&CN công lập sang hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp, được quyền  tự chủ, tự chịu trách nhiệm và hình thành doanh nghiệp KH&CN. Các đơn vị nghiên cứu và phát triển công lập sau khi chuyển đổi được quyền tự chủ cao về xác định nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và tài chính, trong đó đặc biệt là được quyền sản xuất kinh doanh như doanh nghiệp và được cấp Đăng ký kinh doanh, được hưởng mọi ưu đãi như doanh nghiệp. Cơ chế này góp phần tạo hành lang pháp lý cho việc đưa nhanh kết quả nghiên cứu vào sản xuất, để nhà khoa học có thu nhập xứng đáng từ hoạt động nghiên cứu. Nghị định 80/2007/NĐ-CP về doanh nghiệp KH&CN là bước đổi mới tiếp theo nhằm hoàn thiện mô hình chuyển đổi cơ chế hoạt động của tổ chức KH&CN thành doanh nghiệp KH&CN, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân triển khai ứng dụng các kết quả khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh thương mại hoá các sản phẩm, hàng hoá là kết quả của hoạt động khoa học và công nghệ. Cơ chế này cho phép tổ chức KH&CN chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ tổ chức thành doanh nghiệp KH&CN (dưới hình thức công ty cổ phần và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên); khuyến khích thành lập doanh nghiệp KH&CN dựa trên các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Doanh nghiệp KH&CN được quyền ưu đãi cao nhất về thuế thu nhập doanh nghiệp, lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất; sử dụng tài sản, đất đai phục vụ sản xuất kinh doanh.


Tuy nhiên, do một số quyền của tổ chức KH&CN, cá nhân hoạt động KH&CN được quy định nhưng không có các văn bản quy định chi tiết đảm bảo cho việc thực hiện các quyền đó nên chưa triển khai được trong thực tế. Ví dụ như quyền nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân; góp vốn bằng giá trị quyền sở hữu trí tuệ  (chưa có quy định về định giá quyền sở hữu trí tuệ); chuyển giao, chuyển nhượng kết quả hoạt động KH&CN (chưa có hướng dẫn cụ thể về việc giao quyền sở hữu đối với kết quả nghiên cứu KH và phát triển CN sử dụng ngân sách nhà nước...). 

Quy định về nghĩa vụ của tổ chức KH&CN, cá nhân hoạt động KH&CN đã được quy định nhưng còn sơ sài, đặc biệt là các nghĩa vụ đối với hoạt động KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước, cần được bổ sung để đảm bảo quyền lợi đi đôi với nghĩa vụ, cũng như đảm bảo cho hoạt động KH&CN phát triển đạt được mục tiêu, nhiệm vụ nêu ra trong Luật.

3. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN

Thực hiện Luật KH&CN, các chương trình, đề tài, dự án KH&CN đã bám sát hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Việc đề xuất, xác định các nhiệm vụ nghiên cứu được thực hiện công khai và dưới nhiều hình thức khác nhau. Cơ chế tuyển chọn nhiệm vụ đã được áp dụng phổ biến từ khi có Luật KH&CN đến nay. Việc tuyển chọn các nhiệm vụ KH&CN được thực hiện rộng rãi. Trong giai đoạn 2000-2005, 2006-2010 hầu hết các đề tài KH&CN cấp nhà nước cũng như cấp bộ, ngành, cấp tỉnh/thành phố được tuyển chọn theo cơ chế cạnh tranh. Chính việc áp dụng rộng rãi cơ chế cạnh tranh trong việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN đã tạo áp lực tích cực thúc đẩy các tổ chức KH&CN nâng cao năng lực và hiệu quả, giảm sức ì trong hoạt động. Đây cũng là một giải pháp có tác động tích cực, giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi phương thức hoạt động cuả các tổ chức KH&CN theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Trong quá trình tổ chức xác định nhiệm vụ, tuyển chọn, xét chọn, thẩm định các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước, các bộ, ngành có liên quan đều được mời tham dự hoặc lấy ý kiến bằng văn bản (trường hợp xác định danh mục các nhiệm vụ đưa vào thực hiện) theo đúng quy định của Luật nhằm khẳng định tính cấp thiết, khả năng ứng dụng kết quả của nhiệm vụ KH&CN để đáp ứng nhu cầu cấp thiết từ thực tiễn sản xuất kinh doanh của Bộ ngành. Hầu hết các nhiệm vụ được xác định và đưa vào xét duyệt đều xuất phát từ đề xuất của các Bộ, ngành sau khi xem xét tổng hợp các nhu cầu từ hoạt động thực tế của ngành.

Phương thức thực hiện nhiệm vụ KH&CN do Quỹ tài trợ cũng đã được triển khai hiệu quả, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế. Việc triển khai hoạt động của Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia với phương thức quản lý và cơ chế tài chính đổi mới đã được cộng đồng khoa học trên cả nước đánh giá như một bước cải cách mang tính “cách mạng" trong quản lý hoạt động khoa học của nước ta.

Hệ thống các chương trình KH&CN cấp Nhà nước đã được xây dựng và hình thành để phục vụ các lĩnh vực kinh tế xã hội khác nhau ngay sau khi Luật KH&CN được thông qua và có hiệu lực thi hành. Bên cạnh chương trình nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên, nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng, Bộ đã xây dựng và triển khai hệ thống các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước (KC, KX)
. Các Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước do Bộ KH&CN quản lý được sắp xếp, tổ chức để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội qua từng giai đoạn. 

Trên cơ sở các quy định của Luật KH&CN, một số chương trình quốc gia về KH&CN đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như: Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015 (Quyết định số 1831/QĐ-TTg ngày 01/10/2010), Chương trình Phát triển sản phẩm quốc gia (Quyết định số 2441/QĐ-TTg ngày 31/12/2010).  Hiện nay Chương trình Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến 2020 đang được hoàn thành và trình Thủ tướng Chính phủ. 
Đồng thời với việc triển khai thực hiện các chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước và các chương trình quốc gia, các loại hình nhiệm vụ KH&CN, tổ chức thực hiện các đề tài/dự án độc lập đã được đa dạng hoá nhằm giải quyết kịp thời một số nhu cầu đặc thù của sản xuất kinh doanh, đồng thời xây dựng và tổ chức thực hiện hàng loạt nhiệm vụ KH&CN khác như: chương trình Bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen (Quỹ gen), các dự án KH&CN quy mô lớn, các dự án hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ (theo Nghị định 119/1999/NĐ-CP), nhiệm vụ KH&CN cấp thiết phát sinh tại địa phương, các nhiệm vụ hợp tác quốc tế theo Nghị định thư, nhiệm vụ ươm tạo công nghệ trong một số trường đại học công nghệ trọng điểm, và năm 2011 bắt đầu triển khai loại hình nhiệm vụ tiềm năng hỗ trợ các nhóm cán bộ nghiên cứu trẻ trong các trường đại học.

Nhằm giải quyết các vấn đề KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương mà năng lực của địa phương không đủ để giải quyết, dựa trên quy định của Luật KH&CN, Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định số 09/2008/QĐ-BKHCN ngày 01/8/2008 quy định về việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết mới phát sinh ở địa phương, trong đó quy định các địa phương được hỗ trợ trực tiếp nâng cao tiềm lực và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất đồng thời được tạo điều kiện để tham gia vào các chương trình cấp Nhà nước và chương trình quốc gia. Kết quả các đề tài/ dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp, Chương trình Nông thôn - Miền núi được các địa phương đánh giá rất cao về hiệu quả và tác dụng đối với sản xuất. 
Bên cạnh các thành tựu đã đạt được, công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN vẫn còn những tồn tại sau: 


- Công tác xây dựng kế hoạch và đề xuất đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ chưa được các Bộ, ngành quan tâm đúng mức và chưa có giải pháp tổ chức một cách hệ thống, bài bản, dẫn đến nhiều hạn chế: phương thức xác định nhiệm vụ từ các đề xuất của các nhà khoa học chưa đáp ứng được yêu cầu và chưa hiệu quả; đề tài/dự án thuộc các chương trình KHCN còn phân tán, thiếu đồng bộ để tập trung hoàn thành dứt điểm các nội dung chính ưu tiên hay mục tiêu của chương trình; một số nhiệm vụ được coi là đề xuất để “đặt hàng„ nhưng lại chỉ giới hạn ở những vấn đề/ phạm vi mà các nhà khoa học có khả năng giải quyết hay được đề xuất từ nhu cầu và năng lực của chính cá nhân các nhà khoa học (bottom-up approach), chứ không hoàn toàn xuất phát từ nhu cầu thực tế của sản xuất và đời sống xã hội, chiến lược phát triển ngành và kế hoạch phát triển KT-XH của từng lĩnh vực (top-down approach) và do đó nội dung các nhiệm vụ KH&CN chưa thực sự gắn với nhu cầu sản xuất, kinh doanh, chưa có nhiều đóng góp mang tính đột phá cho nền kinh tế của đất nước; kết quả của một số đề tài/ dự án không ứng dụng được vào đời sống và thực tiễn sản xuất; tính sáng tạo/ tính mới của các ý tưởng được nghiên cứu là rất hạn chế; tỷ lệ các nhiệm vụ đặt hàng và nhiệm vụ có khả năng thương mại hóa còn thấp; cơ cấu 50/30/20 chưa được thực thi hiệu quả do thiếu cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành nhằm tháo gỡ các rào cản, đẩy mạnh ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trong nước. Việc xem xét rà soát lại để hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN là rất cần thiết.

- Vai trò của Ban Chủ nhiệm chương trình trong việc chịu trách nhiệm về chất lượng khoa học và hiệu quả của chương trình chưa được khẳng định rõ ràng và chưa có cơ chế để thực hiện việc này. Hầu hết các Chủ nhiệm chương trình đều là các cán bộ kiêm nhiệm, nên chưa hoàn toàn tập trung thời gian để tổ chức thực hiện cũng như chịu trách nhiệm về kết quả và chất lượng khoa học của chương trình.


- Chưa xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đầy đủ, cập nhật về chuyên gia/nhà khoa học trong và ngoài nước, đề tài/dự án khoa học và công nghệ để phục vụ công tác đánh giá, thống kê và quản lý Nhà nước về KH&CN. Việc lựa chọn các chuyên gia tư vấn tham gia các hội đồng khoa học còn mang nặng cảm tính mà thiếu các qui định về chuẩn mực chuyên gia. Quy trình thành lập và hoạt động của các hội đồng tư vấn thể hiện là chặt chẽ nhưng trên thực tế chưa đáp ứng được yêu cầu chất lượng. 

- Tiêu chí xét duyệt các nhiệm vụ KH&CN đã trở nên không phù hợp và có khoảng cách lớn so với chuẩn mực quốc tế. Năng lực khoa học của các cá nhân và tiềm lực của cơ quan chủ trì chưa được coi trọng một cách thích đáng khi đánh giá xét duyệt đề cương nghiên cứu, dẫn đến không ít các nhiệm vụ được giao cho các tổ chức, cá nhân chưa có năng lực. Yêu cầu công bố kết quả nghiên cứu của các đề tài/ dự án cấp nhà nước chưa được coi là tiêu chí có trọng số cao, đặc biệt là công bố trên các tạp chí khoa học có uy tín quốc tế. Nhiều đề tài/ dự án thuộc các chương trình KH&CN trọng điểm (KC) nhằm phát triển sản phẩm hoặc ứng dụng công nghệ truyền thống, nhưng kết quả thậm chí không được công bố thông qua các hội chợ công nghệ và thiết bị (Techmart) hoặc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.


- Nội dung các nhiệm vụ KH&CN chưa thực sự gắn với nhu cầu sản xuất, kinh doanh, chưa có nhiều đóng góp mang tính đột phá cho nền kinh tế của đất nước, tỷ lệ các nhiệm vụ đặt hàng và nhiệm vụ có khả năng thương mại hóa còn thấp. 
4. Các biện pháp bảo đảm phát triển KH&CN
a) Thông tin KH&CN:
Mạng lưới thông tin KH&CN đã được triển khai rộng khắp với hơn 500 cơ quan thông tin KH&CN của Trung ương, các Bộ, ngành, các trường đại học và viện nghiên cứu lớn, tổng công ty và các địa phương. Nguồn thông tin KH&CN, bao gồm cả tài liệu sáng chế và tiêu chuẩn, không ngừng được bổ sung, cập nhật. Hàng loạt các cơ sở dữ liệu và các mạng thông tin KH&CN đa ngành như mạng thông tin KH&CN Việt Nam VISTA, CESTI hoặc các mạng chuyên ngành về nông nghiệp, y tế, công thương được đầu tư và phát huy hiệu quả. Mạng thông tin VISTA và VinaREN đã trở thành hạ tầng thông tin tiên tiến và trung tâm cung cấp nội dung số hóa hàng đầu ở Việt Nam với nguồn thông tin phong phú và chất lượng.

Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam (VinaREN) đã được đầu tư, triển khai hoạt động với quy mô quốc gia và quốc tế, kết nối trên một trăm viện nghiên cứu, trường đại học, bệnh viện hàng đầu của Việt Nam với cộng đồng trên 45 triệu nhà nghiên cứu, đào tạo tại 8 ngàn viện nghiên cứu, trường đại học trong khu vực châu Á-Thái Bình dương, Châu Âu và Bắc Mỹ. Ngay từ khi khai trương, mạng VinaREN đã phục vụ đắc lực và hiệu quả cho các hoạt động đào tạo từ xa (e-learning), tính toán lưới (grid computing), hội nghị truyền hình chất lượng cao (DTVS), truy cập thư viện điện tử (e-library), khám chữa bệnh từ xa (e-medicine), nông nghiệp điện tử (e-agriculture), văn hóa điện tử (e-culture) và đặc biệt VinaREN đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dự báo thời tiết, cảnh báo bão lụt ở nước ta. VinaREN hiện nay là mạng thông tin tiên tiến và hiện đại, đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu hợp tác và hội nhập khu vực và toàn cầu của nước ta trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo.

Sản phẩm và dịch vụ thông tin KH&CN từng bước được đa dạng hóa và đáp ứng ngày càng hiệu quả nhu cầu thông tin cho lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh của xã hội. Dịch vụ “Bạn đọc đặc biệt” của Thư viện KH&CN Quốc gia đã và đang đáp ứng hiệu quả phần lớn nhu cầu thông tin của các cán bộ nghiên cứu khoa học và đào tạo trên cơ sở cung cấp quyền truy cập và khai thác từ xa các nguồn dữ liệu quan trọng, bao gồm hàng ngàn tạp chí khoa học hàng đầu thế giới do Viện Thông tin khoa học (ISI) Hoa Kỳ xếp hạng. Đây cũng là công cụ hỗ trợ tích cực cho các nhà quản lý, giúp đánh giá khách quan theo chuẩn mực quốc tế các kết quả nghiên cứu khoa học và xác định các xu hướng phát triển của KH&CN thế giới.


Bên cạnh các thành tích đã đạt được, chúng ta vẫn chưa xây dựng được cơ sở hạ tầng thông tin đủ mạnh để hỗ trợ cho công tác quản lý Nhà nước về KH&CN. Đến nay vẫn chưa xây dựng được hệ thống tích hợp cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia về nguồn lực và các nhiệm vụ nghiên cứu (chương trình, đề tài, dự án KH&CN) đã và đang tiến hành để phục vụ cho công tác xác định nhiệm vụ KH&CN, xây dựng kế hoạch, quản lý, hoạch định chính sách KH&CN...
b) Nhân lực KH&CN:
Thời gian qua, nguồn nhân lực khoa học và công nghệ đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng (đặc biệt là các lĩnh vực công nghệ cao, khoa học mới), tăng gấp gần 1,5 lần về số lượng so với giai đoạn 2001-2005. Các tổ chức KH&CN đã được tổ chức lại và hình thành lực lượng mới, tăng cường tiềm lực KH&CN của đất nước. Bên cạnh các tổ chức KH&CN công lập, đã ra đời các tổ chức KH&CN ngoài công lập phát triển nhanh về số lượng và loại hình. Số  tổ chức khoa học và công nghệ tăng thêm 40% so với giai đoạn trước với sự xuất hiện của các viện, trung tâm nghiên cứu trong các doanh nghiệp
. Lực lượng sản xuất mới đã hình thành với hơn 300 doanh nghiệp khoa học công nghệ, điển hình là các công ty Dolsoft, Bkis, Sóc bay, Q-mobile, Viettel, Tosy, Trung tâm thiết kế và đào tạo vi mạch Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Đây là lực lượng sản xuất mới với các sản phẩm hàng hoá có giá trị kinh tế và hàm lượng cao, có thể cạnh tranh và thay thế nhiều hàng hoá nhập khẩu
.
Thông qua việc giải quyết các vấn đề KH&CN do thực tiễn đặt ra, năng lực nghiên cứu trong một số lĩnh vực KH&CN đã có sự phát triển vượt bậc thể hiện qua các công trình công bố quốc tế, các văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Nhiều sản phẩm từ kết quả nghiên cứu đã đạt được trình độ khu vực và quốc tế đã và đang được đưa vào ứng dụng thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế cao
.

Với mức đầu tư vẫn còn rất thấp nếu xét về giá trị tuyệt đối, nhưng trình độ nghiên cứu trong một số lĩnh vực đã so sánh được với trình độ của các nước trong khu vực và một số nước tiên tiến, đặc biệt, đã có một số tổ chức khoa học và công nghệ đạt trình độ đứng đầu khu vực
. 

Tuy vậy, năng lực KH&CN vẫn còn nhiều yếu kém: Trong 10 năm qua, số lượng công bố của các nhà khoa học Việt Nam chỉ bằng 1/3 của Thái Lan và 2/5 của Malaysia. Hơn nữa, ở nhiều lĩnh vực, phần lớn những nghiên cứu này là do hợp tác với nước ngoài. Trong giai đoạn 2000-2007, các nhà khoa học Việt Nam chỉ đăng ký được 19 bằng sáng chế, trong khi cùng thời gian này Malaysia có 901 bằng sáng chế. Thái Lan (310), Philippines (256) và Indonesia (85) cũng đều có số bằng sáng chế hơn Việt Nam nhiều lần. 
Tổng số nhân lực trong 1513 tổ chức KH&CN là 60543 người, trong đó trình độ tiến sĩ là 5293 người (8,74%), trình độ thạc sĩ là 11081 người (18,30%), trình độ đại học là 28689 người (47,39%) và trình độ từ cao đẳng trở xuống là 15480 người (25,57%). 

Nhìn chung, trong điều kiện còn hạn chế của môi trường khoa học, đội ngũ cán bộ khoa học ở nước ta còn ít về số lượng và hạn chế về năng lực. Chúng ta còn thiếu cán bộ đầu đàn giỏi, các “kỹ sư trưởng”, "tổng công trình sư", đặc biệt là thiếu cán bộ KH&CN trẻ kế cận có trình độ cao. Điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ và trang thiết bị nghiên cứu của nhiều tổ chức khoa học và công nghệ là chưa đáp ứng được yêu cầu cho hoạt động nghiên cứu ở trình độ quốc tế. Hầu hết các tổ chức khoa học và công nghệ là các đơn vị sự nghiệp, nhưng lại đang được áp dụng cơ chế quản lý như đối với cơ quan quản lý hành chính với chế độ tiền lương còn nhiều bất hợp lý (nhà khoa học nhận tiền lương thấp theo ngạch bậc như đối với các cơ quan hành chính, không tính đến năng lực nghiên cứu, hiệu quả công việc; không có bất cứ loại phụ cấp nào đối với loại hình lao động chất xám này). Hạn chế này triệt tiêu động lực sáng tạo của các nhà khoa học, không khuyến khích sự toàn tâm gắn bó với sự nghiệp khoa học của đất nước. 

Thiếu quy hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học trình độ cao thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ ưu tiên. Số lượng các nhà khoa học đầu ngành, có trình độ chuyên môn cao và hiện đang tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học mang tính chuyên nghiệp là rất ít và ngày càng suy giảm, trong khi các cán bộ khoa học trẻ lại không được tạo động lực để phấn đấu theo đuổi và gắn bó với sự nghiệp khoa học lâu dài. Số lượng cán bộ KH&CN đông, số tổ chức KH&CN nhiều nhưng không có các tập thể khoa học mạnh, các tổ chức KH&CN đạt trình độ quốc tế.

Cơ cấu nhân lực KH&CN theo ngành nghề và lãnh thổ còn nhiều bất hợp lý. Số cán bộ quản lý Nhà nước về KH&CN ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là hơn 4.100 người. Ngoài ra, ở các địa phương cũng có tới 1.260 tổ chức KH&CN nhưng sự phân bố nhân lực KH&CN trình độ cao giữa các vùng, miền có sự chênh lệch rất lớn. Những khu vực cần nhiều "chất xám" để phát triển như: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ... lại hầu như ít có sự xuất hiện thường trực các nhà khoa học. Hầu hết các tổ chức KH&CN ở địa phương chỉ có dưới 10 cán bộ biên chế, hầu như không có cán bộ trình độ trên đại học. 

Nhà nước đã bố trí cán bộ chuyên trách KH&CN cho cấp huyện, thị xã, quận nhưng việc triển khai khá khó khăn, do thiếu nhân lực và cũng do cách thức triển khai không thống nhất ở nhiều địa phương. Ngay như tại Hà Nội, đến nay mới có 15/29 quận, huyện, thị xã trực thuộc cử cán bộ chuyên trách về KH&CN. Theo chỉ đạo của thành phố, trong giai đoạn 2009-2010, hoạt động KH&CN cấp quận, huyện sẽ chú trọng việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000 xuống cấp xã, phường; triển khai các dự án đưa tiến bộ khoa học, kỹ thuật về các xã ngoại thành, miền núi...
c) Cơ sở vật chất cho KH&CN:

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, phòng thí nghiệm phục vụ công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ được nâng cấp và cải thiện. Hai khu công nghệ cao Hoà Lạc và TP. Hồ Chí Minh được ưu tiên đầu tư, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập và đầu tư xây dựng Khu Công nghệ cao Đà Nẵng. Các khu công nghệ cao đã có những bước tiến bộ cơ bản trong xây dựng hạ tầng, thu hút được các dự án công nghệ cao của một số công ty công nghệ cao hàng đầu thế giới như Intel, NIDEC, V-CAPS,... bước đầu đã có các sản phẩm triển vọng. Đầu tư cho hệ thống 17 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và phòng thí nghiệm chuẩn thuộc các lĩnh vực chuyên ngành ở các viện nghiên cứu, trường đại học. 15/17 phòng thí nghiệm trọng điểm đã đi vào hoạt động và đạt kết quả tích cực. 

d) Tài chính cho KH&CN:

- Đầu tư từ ngân sách nhà nước

Trong giai đoạn 2006-2011, Nhà nước tiếp tục duy trì mức đầu tư hàng năm cho hoạt động KH&CN đạt 2% tổng chi ngân sách nhà nước (tương đương 0,5-0,6 GDP) với tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 16% năm, ngân sách nhà nước vẫn là nguồn đầu tư chính, chiếm tới 70% tổng đầu tư của toàn xã hội cho hoạt động KH&CN. 

- Tổng đầu tư từ NSNN cho hoạt động KH&CN giai đoạn 2006-2011 là 46.838 tỷ đồng, bao gồm:

+ Kinh phí đầu tư phát triển: 20.394 tỷ đồng, chiếm 43,5%;

+ Kinh phí sự nghiệp: 26.474 tỷ đồng, chiếm 56,5%.

- Tổng đầu tư cho hoạt động KH&CN giai đoạn 2006-2011 được phân bổ theo cơ cấu:

+ Hoạt động KH&CN của các Bộ, ngành trung ương: 23.771 tỷ đồng (bằng  50,8% tổng đầu tư cho KH&CN), trong đó:

* Kinh phí đầu tư phát triển cho các tổ chức KH&CN: 10.205 tỷ đồng (bằng 21,8% tổng đầu tư cho KH&CN);

* Kinh phí sự nghiệp để chi cho các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ: 13.566 tỷ đồng (bằng 29,0% tổng đầu tư cho KH&CN).

+ Hoạt động KH&CN của các tỉnh thành phố: 16.659 tỷ đồng (bằng 35,6% tổng đầu tư cho KH&CN), trong đó:

* Kinh phí đầu tư phát triển cho các tổ chức KH&CN trực thuộc: 10.189 tỷ đồng (bằng 21,8% tổng đầu tư cho KH&CN);

* Kinh phí sự nghiệp để chi cho các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, thành phố: 6.470 tỷ đồng (bằng 13,8% tổng đầu tư cho KH&CN).

+ Kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước: 6.397 tỷ đồng (bằng 13,7% tổng đầu tư cho KH&CN), bao gồm các Chương trình KH&CN; đề tài, dự án độc lập; Dự án KH&CN; đề tài và dự án thuộc các Chương trình theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ ngành thực hiện; nhiệm vụ hợp tác quốc tế theo Nghị định thư ký với nước ngoài; nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng; dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi và một số nhiệm vụ cấp Nhà nước khác.

Cơ cấu đầu tư được điều chỉnh hàng năm nhưng nhìn chung chưa thực sự hợp lý, cụ thể:

+ Tỷ trọng kinh phí đầu tư phát triển cao, tốc độ tăng trưởng cho đầu tư phát triển cao hơn tốc độ tăng trưởng đầu tư cho KH&CN nói chung.

+ Tỷ trọng kinh phí đầu tư phát triển của địa phương trong tổng kinh phí đầu tư cho KH&CN cao thường xuyên đạt 40 - 43% có năm chiếm trên 50% tổng kinh phí đầu tư cho KH&CN mặc dù năng lực chuẩn bị dự án, thẩm định, phê duyệt, bố trí kế hoạch và giải ngân còn hạn chế.

+ Tỷ trọng đầu tư cho địa phương trong tổng đầu tư cho KH&CN cao nhưng không điều tiết được để xử lý các vấn đề của vùng hoặc đầu tư cho các phòng thí nghiệm của các Viện, trường ở Trung ương do vướng Luật Ngân sách Nhà nước.

- Việc sử dụng kinh phí đầu tư cho KH&CN đã lấy tiêu chí hiệu quả làm mục tiêu nên đã có chuyển biến rõ nét trong toàn ngành về đóng góp của hoạt động KH&CN vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là hiệu quả của việc ứng dụng các công nghệ mới trong các công trình kinh tế trọng điểm quốc gia. Tuy nhiên, một số bộ ngành địa phương còn bố trí nhiệm vụ chưa đúng mục đích, đầu tư chưa thực sự tập trung, còn bố trí nhiệm vụ một cách dàn trải, dẫn đến hiệu quả còn hạn chế.

- Riêng đối với các tỉnh, thành phố, việc phân bổ và sử dụng ngân sách cho KH&CN còn một số bất cập, cụ thể: mức phân bổ chi sự nghiệp KH&CN cho các tỉnh, thành phố còn thấp, chưa phản ánh chính xác năng lực phát triển KH&CN cũng như chưa thể hiện được đặc thù của địa phương nên chưa đáp ứng được yêu cầu của phát triển KH&CN phục vụ phát triển kinh tế – xã hội. Bên cạnh đó một số tỉnh thành phố chưa thực sự quan tâm nên phân bổ dự toán sự nghiệp KH&CN thấp hơn mức được Nhà nước giao. Nhiều địa phương bố trí kinh phí đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp KH&CN cho các công trình, dự án và nhiệm vụ không thuộc lĩnh vực KH&CN.

- Đầu tư từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nước

Theo số liệu Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp được, tổng đầu tư từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nước cho khoa học và công nghệ trong giai đoạn 2006 – 2010 là 14.510 tỷ đồng chiếm khoảng 30% tổng đầu tư của toàn xã hội cho hoạt động KH&CN (tương đương 0,4% GDP). Cụ thể:

- Huy động từ các tổ chức nước ngoài để thực hiện 6 chương trình hợp tác với các đối tác Thụy Điển (01 chương trình), Phần Lan (01 chương trình), Đan Mạch (01 chương trình), Nhật Bản (03 chương trình) với tổng giá trị đạt 12.810 tỷ đồng (khoảng 610 triệu USD). Trong đó, riêng Dự án phát triển cơ sở hạ tầng Khu công nghệ cao Hòa Lạc có giá trị khoảng 570 triệu USD (khoảng 12.000 tỉ đồng);

- Vốn tự có từ các nguồn khác ngoài ngân sách tham gia thực hiện Chương trình nông thôn miền núi giai đoạn 2006 - 2011 khoảng 900 tỉ đồng;

- Vốn tự có từ các nguồn khác ngoài ngân sách tham gia thực hiện các chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước (Hệ thống các chương trình KC, KX) khoảng 800 tỉ đồng.

Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam thuộc loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa, có quy mô vốn không lớn nên việc huy động kinh phí để đầu tư cho nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ gặp khó khăn.Các doanh nghiệp nhỏ có lợi nhuận trước thuế thấp, nên nguồn trích lập quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp không đủ để đổi mới công nghệ của chính doanh nghiệp mình, trong khi chưa có quy định các doanh nghiệp có thể trích một phần lợi nhuận trước thuế vào quỹ Phát triển KH&CN của tỉnh, thành phố để tạo nguồn duy trì và phát triển quỹ. Các doanh nghiệp, tập đoàn có tiềm lực mạnh (như Viettel, VNPT, Petrol VietNam…) thành lập Quỹ phát triển KH&CN với kinh phí trăm tỷ VNĐ, nhưng do chưa có sự thống nhất giữa doanh nghiệp và Sở Tài chính trong việc xác định thế nào là nhiệm vụ KH&CN của doanh nghiệp, thủ tục chi và thanh quyết toán còn phức tạp, do vậy, nguồn kinh phí từ Quỹ này của các doanh nghiệp được sử dụng không được bao nhiêu và không đáp ứng yêu cầu hoạt động KH&CN của doanh nghiệp. Quỹ phát triển KH&CN của Bộ, tỉnh chưa có văn bản hướng dẫn tài chính nên trên thực tế hầu như không được sử dụng.


đ) Thị trường công nghệ:

Nhiều hoạt động xúc tiến phát triển thị trường công nghệ đã được triển khai, điển hình là chợ công nghệ và thiết bị (Techmart) đã tạo môi trường gắn kết nhà khoa học, nhà quản lý với nhà sản xuất, kinh doanh, được xã hội đánh giá là một trong những hình thức hoạt động có hiệu quả để thương mại hóa kết quả nghiên cứu KH&CN.

Số lượng giao dịch mua bán công nghệ giai đoạn 2006 - 2010 đã tăng hơn 3 lần, tổng giá trị giao dịch thông qua các hợp đồng được ký kết đã tăng gần 2,5 lần so với giai đoạn 2001-2005 và đạt gần 6.000 tỷ đồng. Nếu tính cả công nghệ, thiết bị được giao dịch thông qua các Hội chợ sản phẩm mới thì tổng giá trị các hợp đồng mua bán công nghệ ước tính đạt khoảng 20.000 tỷ đồng. Ngoài ra, các chợ công nghệ và thiết bị ảo, chợ công nghệ và thiết bị thường xuyên khác với vai trò hỗ trợ các hoạt động hậu Techmart cũng đã được triển khai ở nhiều địa phương như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải phòng, Bình Định, Nghệ An, Thái Bình, Lâm Đồng, Đồng Nai, đã thường xuyên cung cấp thông tin về công nghệ và thiết bị mới cho các doanh nghiệp có nhu cầu tìm mua và hỗ trợ các đơn vị có công nghệ, thiết bị cần chào bán để thỏa thuận ký kết hợp đồng.


Ngoài hoạt động được cho là sôi động tại các chợ công nghệ và thiết bị (techmart), nhìn chung hoạt động của thị trường công nghệ còn chưa phát triển. Để có một thị trường thực thụ, làm động lực phát triển KH&CN thì cần phải khắc phục các yếu điểm về nguồn cung công nghệ trong nước còn nghèo nàn; số lượng và chất lượng giao dịch công nghệ còn hạn chế; mạng lưới tổ chức dịch vụ mua bán, chuyển giao công nghệ chưa phát triển; môi trường pháp lý để thị trường công nghệ vận hành còn chưa đầy đủ.

- Hệ thống dịch vụ KH&CN, bao gồm thông tin KH&CN, tư vấn chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng còn yếu kém cả về cơ sở vật chất và năng lực cung cấp dịch vụ đáp ứng các yêu cầu của hội nhập khu vực và quốc tế. Việc hình thành các tổ chức trung gian, môi giới công nghệ mới ở giai đoạn khởi đầu. Doanh nghiệp trong nước thường có ít kinh nghiệm thương thảo trong các giao dịch chuyển giao, mua công nghệ, nên nhiều trường hợp phải chấp nhận những điều kiện bất lợi và giá cao.

- Ở giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội hiện nay của đất nước, hầu hết các doanh nghiệp nước ta chưa sẵn sàng và cũng chưa có nhiều động lực để đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) và đổi mới công nghệ. Đến nay, chỉ khoảng 0,1 - 0,3% doanh thu của các doanh nghiệp được đầu tư cho hoạt động này, trong khi đó đầu tư cho đổi mới công nghệ của doanh nghiệp ở Ấn Độ khoảng 5% và Hàn Quốc là 10% doanh thu của doanh nghiệp. Năng lực tiếp thu, làm chủ và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp nước ta không cao. Công nghệ được mua bán chủ yếu trên thị trường là thiết bị, máy móc và dây chuyền công nghệ toàn bộ. Các giao dịch mua bán công nghệ ở dạng tài sản trí tuệ như các pa-tăng, li-xăng và bí quyết công nghệ còn rất hạn chế. 


- Các tổ chức khoa học và công nghệ trong nước chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu của các tổ chức khoa học và công nghệ trong nước được áp dụng vào sản xuất kinh doanh không cao. Ngay cả các đề tài có kết quả nghiên cứu khoa học được áp dụng vào sản xuất kinh doanh cũng không có nhiều đề tài đăng ký được văn bằng sáng chế; có nghĩa là các đề tài nghiên cứu dẫn đến công nghệ mới rất ít.
Công nghệ theo kênh FDI từ các công ty nước ngoài vào Việt Nam thường chỉ được triển khai để sản xuất các mặt hàng cụ thể, nhưng hầu như không được chuyển giao hẳn cho đối tác Việt Nam. Chỉ có một số lĩnh vực, công nghệ nhập được đánh giá là tiên tiến so với các nước trong khu vực. Đa số bên giao công nghệ theo kênh FDI có quyền sắp đặt hợp đồng chuyển giao công nghệ với các điều khoản có lợi cho bên giao, đặt giá thành cao cho chuyển giao công nghệ. Hầu như không có doanh nghiệp FDI đặt các tổ chức nghiên cứu và phát triển của mình tại Việt Nam.

Nhìn chung, năng lực KH&CN nước ta còn yếu kém, chưa giải đáp được kịp thời nhiều vấn đề của thực tiễn đổi mới, chưa gắn kết chặt chẽ và đáp ứng được yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội. 


Ngoài những công nghệ tiên tiến được đầu tư mới trong một số ngành, lĩnh vực như bưu chính - viễn thông, dầu khí, hàng điện tử tiêu dùng, sản xuất điện, xi măng, nhìn chung trình độ công nghệ của các ngành sản xuất nước ta hiện lạc hậu khoảng 2 - 3 thế hệ công nghệ so với các nước trong khu vực. Tình trạng này hạn chế năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực.


- Thiếu sự liên kết hữu cơ giữa nghiên cứu KH&CN, giáo dục - đào tạo và sản xuất - kinh doanh; thiếu sự hợp tác chặt chẽ giữa các tổ chức nghiên cứu - phát triển, các trường đại học và doanh nghiệp. 
e) Quản lý nhà nước về KH&CN:
Hệ thống quản lý nhà nước về KH&CN được tổ chức từ trung ương đến địa phương đã đẩy mạnh phát triển KH&CN, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của ngành và địa phương. Việc phân công, phân cấp trong quản lý nhà nước về KH&CN từng bước được hoàn thiện thông qua các quy định về chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Hoạt động của các tổ chức KH&CN đã mở rộng từ nghiên cứu - phát triển đến sản xuất và dịch vụ KH&CN. Quyền tự chủ của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động KH&CN bước đầu được tăng cường. Quyền tự chủ về hợp tác quốc tế của tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN được mở rộng. 

Việc cấp kinh phí đến nhà khoa học được cải tiến một bước quan trọng theo hướng giảm bớt một số khâu trung gian không cần thiết. Quyền tự chủ về tài chính bước đầu được áp dụng đối với các tổ chức KH&CN công lập theo Nghị định 115 của Chính phủ.

Phương thức khoán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN, nội dung chi và mức chi được mở rộng đã được áp dụng triệt để trong toàn ngành KH&CN, tạo không khí phấn khởi và động viên các lực lượng KH&CN cống hiến, sáng tạo.  

Từ năm 2008, theo Nghị định số 28/2008/NĐ-CP, Bộ KH&CN được quyền kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước về KH&CN ở các Bộ ngành, địa phương, nhờ đó chế độ báo cáo tình hình sử dụng ngân sách đã được cải thiện, hỗ trợ cho công tác lập kế hoạch hàng năm.
Tuy nhiên, cơ chế quản lý KH&CN còn chậm được đổi mới, mang nặng tính hành chính: 

- Quản lý hoạt động KH&CN còn tập trung chủ yếu vào các yếu tố đầu vào, chưa có những cách thức hợp lý để giám sát đầu ra của nghiên cứu khoa học dẫn đến chất lượng sản phẩm không cao hoặc không thể ứng dụng được trong thực tiễn hoặc trong khoa học. Các nhiệm vụ KH&CN chưa thực sự gắn kết chặt chẽ với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Công tác đánh giá nghiệm thu kết quả nghiên cứu chưa tương hợp với chuẩn mực quốc tế.

- Cơ chế quản lý các tổ chức KH&CN không phù hợp với đặc thù của lao động sáng tạo và thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Các tổ chức KH&CN chưa có được đầy đủ quyền tự chủ về kế hoạch, tài chính, nhân lực và hợp tác quốc tế để phát huy tính năng động, sáng tạo.

- Việc quản lý cán bộ KH&CN theo chế độ công chức không phù hợp với hoạt động KH&CN, làm hạn chế khả năng lưu chuyển và đổi mới cán bộ. Thiếu cơ chế đảm bảo để cán bộ KH&CN được tự do chính kiến, phát huy khả năng sáng tạo, tự chịu trách nhiệm trong khuôn khổ pháp luật. Chưa có những chính sách hữu hiệu tạo động lực đối với cán bộ KH&CN và chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, chế độ tiền lương còn nhiều bất hợp lý, không khuyến khích cán bộ KH&CN toàn tâm với sự nghiệp KH&CN.

- Cơ chế tài chính cho hoạt động KH&CN là một vấn đề còn nhiều vướng mắc nhất. Các tồn tại chưa được giải quyết như tình trạng phân tán nguồn vốn ngân sách nhà nước về đầu tư phát triển KH&CN; vấn đề về tạo nguồn, cơ cấu và phương thức phân bổ, điều tiết, sử dụng ngân sách nhà nước dành cho KH&CN còn bất cập. Ngoài ra, còn chưa hình thành được cơ chế phù hợp và chưa có chế tài đủ mạnh để huy động nguồn lực đầu tư từ doanh nghiệp và xã hội cho hoạt động KH&CN.
Cơ chế quản lý tài chính trong hoạt động KH&CN chưa tạo thuận lợi cho nhà khoa học, chưa chú trọng đến đặc thù của hoạt động KH&CN. Công tác phân bổ ngân sách khoa học và công nghệ vẫn mang tính bao cấp, chia theo tỷ lệ, tiền lệ của năm trước mà chưa thực sự căn cứ theo hiệu quả hoạt động, năng lực và nhu cầu thực tế. Tuy Bộ Khoa học và Công nghệ có vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước ngành và chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ của quốc gia, nhưng trên thực tế việc phân bổ và sử dụng ngân sách khoa học và công nghệ, nhất là ngân sách đầu tư phát triển khoa học và công nghệ lại không do Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định. Kinh phí cho hoạt động KH&CN chiếm 2% chi ngân sách nhưng Bộ KH&CN chỉ quản lý 10% trong tổng số kinh phí được cấp. Vốn đầu tư phát triển cho KH&CN chiếm đến 40% nguồn ngân sách được cấp lại do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định, Bộ KH&CN chưa được tham gia vào quá trình phân bổ nên rất khó kiểm tra giám sát tình hình sử dụng nguồn ngân sách này. Nguồn vốn về bộ ngành, địa phương nhiều khi sử dụng không đúng mục đích hoặc không sử dụng được nguồn này, tỷ lệ sử dụng trung bình của các địa phương nhiều năm qua chỉ khoảng 40-45%, có địa phương dưới 20%. Việc phân cấp quản lý ngân sách của ngành theo thẩm quyền cấp Bộ ngành gắn với trách nhiệm hầu như chưa được thực thi để nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách.


Luật Ngân sách quy định “Đối với chi đầu tư phát triển, việc lập dự toán phải căn cứ vào quy hoạch, chương trình, dự án đầu tư đã có quyết định của cấp có thẩm quyền”
. Tuy nhiên, nhiều năm qua Bộ Tài chính áp đặt cứng nhắc quy định này đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (chương trình, đề tài, dự án) cũng phải được phê duyệt ngay từ khi lập dự toán ngân sách nhà nước và xây dựng phương án phân bổ ngân sách trung ương hàng năm. Để đáp ứng yêu cầu này, việc đề xuất/ xây dựng các đề tài/ dự án khoa học phải bắt đầu trước năm kế hoạch từ 15~18 tháng để có đủ thời gian thực hiện các quy trình tư vấn xác định nhiệm vụ, thành lập các hội đồng cấp Nhà nước xét chọn, tuyển chọn, phê duyệt danh mục nhiệm vụ và thẩm định tài chính theo quy định mang tính đặc thù của hoạt động khoa học. Việc áp đặt cơ chế kế hoạch hóa cứng nhắc là không phù hợp đối với hoạt động sáng tạo khoa học mang tính đặc thù riêng trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế hiện nay ở nước ta, gây bức xúc trong giới khoa học và có tác động hạn chế sự phát triển của khoa học nước nhà. Một ý tưởng hay một vấn đề khoa học khi đã được nhận dạng cần giải quyết ngay, nhưng phải hơn một năm sau mới có kinh phí để bắt đầu tiến hành nghiên cứu thì có thể đã trở nên lạc hậu, không còn tính cấp thiết và ý nghĩa. Cơ chế phân bổ ngân sách nhà nước cho nghiên cứu khoa học cần mang tính linh hoạt và kịp thời.


Các quy định về dự toán và sử dụng kinh phí ngân sách cho hoạt động nghiên cứu khoa học được ban hành trước đây đã không còn phù hợp, nhưng chưa được sửa đổi kịp thời
. Thiếu các quy định thống nhất về đầu tư mua sắm trang thiết bị, thuê chuyên gia nước ngoài, đăng ký SHTT, công bố quốc tế, tuyên truyền kết quả nghiên cứu trong khuôn khổ đề tài/ dự án khoa học và công nghệ có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Điều này dẫn đến sự lúng túng, trở ngại cho các nhà khoa học và cả các cơ quan quản lý khi triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.


Cơ chế tài chính đối với các đơn vị khoa học và công nghệ công lập chuyển sang hoạt động tự chủ/ tự chịu trách nhiệm cũng chưa có những thay đổi kịp thời để các đơn vị này có thể thực sự tự chủ về tài chính như quy định tại Nghị định 115/2005/NĐ-CP, 80/2006/NĐ-CP và 96/2010/NĐ-CP. Các đại biểu Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho rằng theo quy định như hiện nay thì đơn vị khoa học và công nghệ đã chuyển sang hoạt động theo cơ chế tự chủ vẫn bị kiểm soát chi như đối với đơn vị sự nghiệp khoa học được bao cấp (tại cuộc họp của Ủy ban với Bộ KH&CN ngày 17/10/2011). Những tồn tại và bất cập này đang làm chậm quá trình thực hiện chủ trương đúng đắn của Nhà nước trong việc chuyển các tổ chức khoa học và công nghệ công lập sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Nguồn vốn cho KH&CN đã ít nhưng quyết toán chỉ được khoảng 86% vì cơ chế thủ tục rất “nhiêu khê”, phi thực tế của tài chính làm nản lòng các nhà khoa học. 

Chưa huy động được nhiều nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước; cơ chế tự chủ về tài chính của các tổ chức KH&CN chưa đi liền với tự chủ về quản lý nhân lực nên hiệu quả còn hạn chế. 

g) Hợp tác quốc tế về KH&CN
Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ về hợp tác KH&CN với gần 70 nước, tổ chức quốc tế và vùng lãnh thổ; đã ký kết và đang thực hiện hơn 80 hiệp định hợp tác KH&CN cấp Chính phủ và cấp Bộ. Việt Nam đang là thành viên chính thức và không chính thức của gần 100 tổ chức quốc tế và khu vực về KH&CN. Theo thống kê của các Bộ, ngành, từ năm 2000 đến nay đã có hơn 500 thoả thuận, hợp đồng hợp tác quốc tế về KH&CN được thực hiện tại các cơ sở nghiên cứu - triển khai ở các cấp. 

Nội dung hợp tác quốc tế về KH&CN đã bắt đầu gắn kết với yêu cầu thực tiễn của các ngành, địa phương, bước đầu phục vụ có hiệu quả cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hình thức hợp tác quốc tế về KH&CN ngày càng đa dạng và phong phú hơn (bao gồm hợp tác nghiên cứu chung, chuyển giao công nghệ, trao đổi chuyên gia, tổ chức hội thảo, hội nghị, trình diễn công nghệ, hội chợ triển lãm công nghệ…). Các lĩnh vực hợp tác cũng được mở rộng, từ nghiên cứu cơ bản đến, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, khoa học xã hội nhân văn, khoa học tự nhiên, nghiên cứu liên ngành. Hợp tác quốc tế về KH&CN trong thời gian qua đã góp phần tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, nâng cao trình độ cán bộ, thúc đẩy quá trình đổi mới công nghệ trong nước. Một số bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp đã chủ động tiếp cận, mua bán, áp dụng công nghệ mới, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm. Hệ thống sở hữu trí tuệ và tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm đã từng bước được hoàn thiện đáp ứng các yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế. Cơ chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ đã từng bước tiếp cận với thông lệ quốc tế, xã hội hoá hoạt động KH&CN thông qua các hình thức tuyển chọn tự do, công khai các tổ chức, cá nhân tham gia vào đề tài, dự án sử dụng ngân sách nhà nước, xây dựng các tiêu chí, quy trình đánh giá, nghiệm thu đề tài, dự án.  
Tuy nhiên, hoạt động hợp tác quốc tế về KH&CN của nước ta chưa đáp ứng được các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nói chung và KH&CN nói riêng của đất nước. Quá trình hợp tác trong thời gian qua đã bộc lộ một số hạn chế như nhân lực KH&CN chưa đủ năng lực để tham gia hiệu quả vào các hoạt động KH&CN quốc tế và khu vực, hàm lượng khoa học và công nghệ đóng góp cho các hoạt động KH&CN quốc tế và khu vực còn thấp; cơ sở vật chất, kỹ thuật không đồng bộ, môi trường làm việc chưa chuyên nghiệp; phần lớn các hoạt động hợp tác quốc tế về KH&CN trong thời gian qua mới chỉ được thực hiện trong khuôn khổ các hiệp định/thoả thuận hợp tác song phương hoặc đa phương. Mối quan hệ hợp tác thường diễn ra “một chiều”, trong đó các đối tác Việt Nam thường là “bên nhận, bên được hỗ trợ”, các đối tác nước ngoài là “bên cho, bên hỗ trợ”. Điều này dẫn đến sự phụ thuộc vào đối tác và không bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi bên.v.v.

h) Giải thưởng về KH&CN

 Các giải thưởng Nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN nhằm tôn vinh các công trình KH&CN có giá trị xuất sắc, đặc biệt xuất sắc quy định trong Luật KH&CN đã được tổ chức theo đúng thời gian quy định và được tổ chức nghiêm túc, công bằng, khách quan được được cộng đồng các nhà khoa học và công nghệ ủng hộ và đánh giá cao. 

IV. NHỮNG NGUYÊN NHÂN CHỦ YẾU CỦA CÁC HẠN CHẾ TRONG VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT KH&CN
1. Đường lối chính sách phát triển KH&CN của Đảng và Nhà nước chưa được quán triệt đầy đủ và chậm được triển khai trong thực tiễn: Quan điểm KH&CN là nền tảng và động lực phát triển đất nước đã được khẳng định trong các nghị quyết của Đảng nhưng trên thực tế chưa được các cấp, các ngành, các địa phương quán triệt đầy đủ và triển khai trong thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển KH&CN chậm được thể chế hoá bằng các văn bản quy phạm pháp luật; chậm được triển khai, một phần do tính thiếu thống nhất trong nhiều văn bản của các Bộ ngành; khá nhiều bất cập, yếu kém được nhắc lại nhiều lần nhưng chưa có giải pháp khắc phục. Việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện chính sách thiếu kiên quyết.


2. Sau 12 năm thực hiện, Luật KH&CN đã bộc lộ một số điểm chưa hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu của công tác quản lý Nhà nước về KH&CN cho giai đoạn hiện nay, cần được điều chỉnh, sửa đổi kịp thời (như phần trên đã trình bày).
3. Cơ chế quản lý KH&CN chưa được đổi mới đồng bộ, cơ bản và kịp thời: Cơ chế kế hoạch hoá, tập trung, bao cấp ăn sâu vào tiềm thức và thói quen của không ít cán bộ quản lý KH&CN đã tạo ra sức ỳ không dễ khắc phục trong cơ chế mới, không đáp ứng được yêu cầu về đổi mới quản lý KH&CN trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế. Nhiều chính sách và cách quản lý đề tài KH&CN chưa hợp lý cũng góp phần làm ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của nghiên cứu.
Tình trạng quan liêu ỷ lại vào sự bao cấp của nhà nước đã ăn sâu vào tâm thức nhiều tổ chức nghiên cứu, nhà khoa học; tinh thần làm việc của một bộ phận nhà khoa học còn thiếu nhiệt huyết và cảm hứng sáng tạo, thiếu chủ động để vượt qua khó khăn, thách thức...


Chưa có cơ chế hữu hiệu để thiết lập sự phối hợp, gắn kết giữa các bộ, ngành trong quản lý hoạt động KH&CN ở quy mô quốc gia. Vai trò điều phối hoạt động KH&CN toàn ngành của Bộ KH&CN chưa có điều kiện thực thi triệt để, dẫn tới tình trạng đầu tư phân tán, trùng lắp và hiệu quả chưa đáp ứng yêu cầu.

Quản lý nhà nước đối với khu vực hành chính và khu vực sự nghiệp trong hệ thống KH&CN chưa được tách biệt rõ ràng, làm cho công tác quản lý các tổ chức KH&CN còn mang nặng tính hành chính, nhiều đơn vị cùng tham gia thực hiện một việc nhưng không rõ ràng về trách nhiệm. Chậm tổng kết thực tiễn để nhân  rộng các điển hình tiên tiến về gắn kết giữa nghiên cứu KH&CN với giáo dục - đào tạo và sản xuất - kinh doanh.

Việc phân công quản lý đầu tư, tài chính cho KH&CN không phù hợp với thực tiễn và đặc thù của hoạt động KH&CN, Cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN không được thực sự là tổng chỉ huy trong việc hoạch định, xây dựng các quyết sách về KH&CN vì thiếu các cơ chế, chính sách về tài chính hỗ trợ.


4. Trình độ năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý Nhà nước về KH&CN còn hạn chế để hoàn thành nhiệm vụ theo chức năng, trong khi việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý chưa được chú trọng, chế độ đãi ngộ đối với công chức quản lý nói chung còn nhiều bất cập, dẫn đến việc khó thu hút cán bộ có năng lực yên tâm gắn bó với công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ.

5. Đầu tư cho phát triển khoa học và công nghệ còn hạn hẹp, tản mạn, không đồng bộ: Đầu tư xây dựng tiềm lực KH&CN trong thời gian dài còn chưa được chú trọng đúng mức, thiếu tập trung vào lĩnh vực trọng điểm, ưu tiên, dẫn đến cơ sở hạ tầng KH&CN lạc hậu, hiệu quả đầu tư thấp. Chưa xây dựng được cơ sở hạ tầng thông tin đủ mạnh để hỗ trợ cho công tác quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ. 
Hệ thống giáo dục và đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao, đặc biệt đối với những lĩnh vực KH&CN tiên tiến; chưa đáp ứng yêu cầu phát triển KH&CN cũng như sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Thiếu quy hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học trình độ cao ở các lĩnh vực KH&CN ưu tiên, đặc biệt là cán bộ KH&CN đầu ngành, các "tổng công trình sư".
6. Chính sách tiền lương cho người làm KH&CN chưa thỏa đáng. Có thể nói là người làm công tác KH&CN ở Việt Nam đang được hưởng một chế độ tiền lương thấp nhất trong hệ thống tiền lương của công chức, viên chức nhà nước hiện nay. Điều này là nguyên nhân quan trọng làm cho hiện tượng “chảy máu chất xám” trong các tổ chức KH&CN công lập gia tăng nhanh. Không có các chính sách cụ thể để thu hút nguồn nhân lực KH&CN ở nước ngoài làm việc cho Việt Nam. Mọi chủ trương chính sách mới chỉ là dừng ở mức khuyến khích về tinh thần, không có các điểu kiện vật chất để thực hiện (ví dụ như chính sách về nhà ở, tiền lương cho chuyên gia nước ngoài…). Chưa có chính sách cụ thể hữu hiệu cho việc đào tạo đội ngũ những người làm công tác nhiên cứu khoa học nên các tổ chức KH&CN gặp rất nhiều khó khăn trong việc tạo lập các nhóm nghiên cứu mạnh.

7. Hoạt động hội nhập quốc tế về KH&CN chưa được đẩy mạnh và triển khai có chiều sâu, gắn kết hội nhập kinh tế quốc tế, chưa đa dạng hoá các hình thức hợp tác, các nguồn lực và đa phương hoá các đối tác và địa bàn chiến lược nhằm học hỏi kinh nghiệm, thu hút đầu tư và nhanh chóng tiếp thu các thành tựu KH&CN của các nước tiên tiến trên thế giới.
KẾT LUẬN
Từ hiện trạng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về KH&CN, thực trạng hoạt động KH&CN khi có Luật KH&CN 2000 đến nay với những phân tích cụ thể về những điểm tích cực, thành tựu, những tồn tại và các nguyên nhân, trên cơ sở đó Bộ KH&CN soạn thảo  dự án Luật KH&CN (sửa đổi). Chúng tôi cho rằng việc nghiên cứu, xây dựng trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật KH&CN 2000 là rất cấp thiết để khắc phục được những bất cập của Luật KH&CN 2000 và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập quốc tế; góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh; nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực và quốc tế./.
DANH MỤC

VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ

HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT KH&CN 2000
I. VĂN BẢN CẤP CHÍNH PHỦ (12 văn bản):

1. Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

2. Nghị định 99/2003/NĐ-CP ngày 28/8/2003 ban hành Quy chế khu công nghệ cao

3. Nghị định số 122/2003/NĐ-CP ngày 22/10/2003 của Chính phủ về thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia 

4. Nghị định số 127/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

5. Nghị định số 159/2004/NĐ-CP ngày 31/8/2004 về thông tin khoa học và công nghệ

6. Nghị định số 201/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý khoa học xã hội và nhân văn 

7. Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập 

8. Nghị định số 30/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thống kê khoa học và công nghệ
9. Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
10. Nghị định số 80/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010  của Chính phủ về hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

11. Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010  của Chính phủ về hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
12. Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ về sáng kiến
II. VĂN BẢN CẤP THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: (22 văn bản)
1. Quyết định số 272/2003/QĐ-TTg ngày 31/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược KH&CN 2010

2. Quyết định số 64/2004/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2004 của  về Danh mục bí mật nhà nước độ tuyệt mật và tối mật thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ

3. Quyết định số 122/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 5 tháng 7 năm 2004 phê duyệt Chương trình xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi giai đoạn đến năm 2010 
4. Quyết định số 171/QĐ-TTg ngày 28/9/2004 của TTgCP phê duyệt Đề án đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ. 

5. Quyết định số 53/2004/QĐ-TTg của TTgCP ngày 05/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích đầu tư tại Khu công nghệ cao

6. Quyết định số 33/2005/QĐ-TTg ngày 15/2/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tạm thời về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2005.

7. Quyết định 117/2005/QĐ-TTG  ngày 27 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ mẫu tổ chức và hoạt động của quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

8. Quyết định số 214/2005/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển thị trường công nghệ. 

9. Quyết định số 67/2006/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 5 năm 2006-2010

10. Quyết định số 137/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020
11. Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật
12. Quyết định số 14/2008/QĐ-TTg ngày 22/01/2008 phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học ở Việt Nam đến năm 2020
13. Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg ngày 24/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức KH&CN 
14. Quyết định số 1831/QĐ-TTg ngày 01/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 – 2015
15. Quyết định số 2441/QĐ-TTg ngày 31/12/2010 phê duyệt Chương trình sản phẩm quốc gia
16. Quyết định số 677/QĐ/TTgCP ngày 10/5/2011 phê duyệt Chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia giai đoạn đến 2020
17. Quyết định số 735/QĐ-TTg ngày 18/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ đến năm 2020
18. Quyết định số 1244/QĐ-TTg ngày 25/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ   phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2011-2015
19. Quyết định số 317/QĐ-TTg của TTgCP ngày 15/3/2012 phê duyệt Đề án  “Chương trình nâng cao năng lực của Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN, trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn - đo lường – chất lượng thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

20. Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Việt Nam giai đoạn 2011-2020
21. Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục sản phẩm quốc gia thực hiện từ năm 2012 thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020
22. Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và hỗ trợ các tổ chức KH&CN thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
III. VĂN BẢN CẤP BỘ: 
Số lượng văn bản cấp Bộ là hàng trăm bao gồm văn bản do Bộ KH&CN ban hành, một số bộ, ngành ở trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở Luật và các Nghị định nêu trên và văn bản do Bộ KH&CN ban hành đã vận dụng, xây dựng các văn bản về KH&CN ở bộ, ngành và địa phương. 
Nhìn chung, hệ thống văn bản pháp luật hướng dẫn Luật KH&CN về cơ bản đã được ban hành đầy đủ tạo hành lang pháp lý đồng bộ thúc đẩy sự phát triển của KH&CN. 
� Từ năm 2000 đến nay Quốc hội đã ban hành các 07 đạo luật chuyên ngành trong lĩnh vực KHCN là: Luật sở hữu trí tuệ (2005; được sửa đổi, bổ sung năm 2009); Luật chuyến giao công nghệ (2006); Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật (2006); Luật chất lượng, sản phẩm hàng hóa (2007); Luật công nghệ cao (2008); Luật năng lượng nguyên tử (2008); Luật đo lường (2011). Ngoài ra, trong một số luật về đầu tư, thuế,… có nhiều điều, khoản liên quan đến hoạt động KHCN.


� Một trong những thành tựu nổi bật của KHXH trong lĩnh vực kinh tế đã góp phần đáng kể vào công cuộc đổi mới tư duy kinh tế, tạo nên bước chuyển từ tư duy hiện vật sang tư duy hàng hoá, tư duy thị trường; từ tư duy bao cấp, sơ cứng, trì trệ sang tư duy kinh tế thị trường; từ tư duy kinh tế khép kín sang tư duy mở, chủ động hội nhập quốc tế; từ tư duy sở hữu sang tư duy đa sở hữu, đa thành phần; từ không thừa nhận đến thừa nhận sự đa dạng hoá các hình thức phân phối, kể cả phân phối theo vốn, tài sản; từ tư duy nhà nước làm tất cả, độc quyền sang tưu duy đa dạng hoá các chủ thể làm kinh tế, giảm độc quyền nhà nướ, xoá bỏ độc quyền doanh nghiệp; từ tư duy coi nhẹ vai trò của pháp luật, quản lý kinh tế bằng các biện pháp hành chính sang tư duy coi trọng pháp luật, quản lý kinh tế bằng pháp luật…


Bên cạnh đóng góp vào đổi mới tư duy kinh tế, các kết quả nghiên cứu về KHXH đã góp phần khẳng định xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là mô hình tổng quát của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, là vấn đề mang tầm chiến lược và có ý nghĩa quyết định để xây dựng thành công CHXH ở VN. Mục đích của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là phát triển lực lượng sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của CHXH, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN có ba chế độ sở hữu cơ bản là toàn dân, tập thể và tư nhân, với nhiều hình thức sở hữu và nhiều thành phần kinh tế đan xen, hỗn hợp; các thành phần kinh tế được đối xử công bằng và bình đẳng. Cùng với công cuộc đổi mới, các nghiên cứu về KHXH đã xác định ngày càng rõ hơn vai trò của kinh tế tư  nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài với tư cách là động lực của nền kinh tế.


Về công nghiệp hoá, hiện đại hoá, các kết quả nghiên cứu của KHXH đã đặt cơ sở lý luận cho sự chuyển biến quan điểm từ công nghiệp hoá theo mô hình khép kín hướng nội, thiên về phát triển công nghiệp nặng sang công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong một nền kinh tế mở, gắn công nghiệp hoá, hiện đại hoá với phát triển kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá được coi là sự nghiệp của toàn dân, Việt Nam có thể và cần phải thực hiện mô hình công nghiệp hoá, hiện đại hoá rút ngắn theo hướng hiện đại. Kinh tế tri thức là yếu tố quan trọng của nền kinh tế và công nghiệp hoá, hiện đại hoá.


Các kết quả nghiên cứu của KHXH cũng đã góp phần đổi mới nhận thức về mối quan hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, đóng góp tích cực vào việc hình thành chủ trương chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.


    


� Kết quả một số đề tài, dự án độc lập cấp nhà nước đã mau chóng xác định được tác nhân và đưa ra được các quy trình công nghệ về phòng trừ một số dịch bệnh nguy hiểm trên người, trên cây trồng, vật nuôi như: Cúm A H��5N1ở người và gia cầm; bệnh vàng lùn, lùn xoán lá và bệnh lùn lụi hại lúa.


� Dự án về nghiên cứu sản xuất thiết bị nâng hạ công xuất lớn của Xí nghiệp cơ khí Quang Trung với tổng kinh phí thực hiện 128,0 tỷ đồng, trong đó kinh phí từ SNKH là 13,7 tỷ đồng; Thời gian thực hiện 15 tháng (từ tháng 9/2008 đến tháng 12/2009). Kết quả thực hiện đạt các yêu cầu về kỹ thuật, hiệu quả kinh tế đề ra (nội đị hóa 90%, giá thành chỉ bằng 70% so với ngoại nhập).


Dự án về nghiên cứu chế tạo máy biến áp 500 kV – 3 x 150 MVA của Công tý CP Chế tạo thiết bị điện Đông Anh với tổng kinh phí thực hiện 77 tỷ đồng, trong đó kinh phí SNKH là 15 tỷ đồng; Thời gian thực hiện: 36 tháng (12/ 2008 đến tháng 12/2011). Qua kết quả nghiên cứu sản xuất thử nghiệm thấy rằng: nếu toàn bộ hệ thống biến thế điện đầu tư mới trong mạng lưới điện quốc gia theo Tổng sơ đồ 6 (Quy hoạch 2006 – 2025) sử dụng sản phẩm này thì nước ta tiết kiệm khoảng 165 triệu USD.


�  Các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước về khoa học công nghệ (KC) giai đoạn 2006-2010:


-  KC.01 Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông;


-  KC.02 Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ vật liệu;


-  KC.03 Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ tự động hóa;


-  KC.04 Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học;


-  KC.05 Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ cơ khí chế tạo;


-  KC.06 Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất sản phẩm xuất khẩu chủ lực;


-  KC.07 Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ phục vụ CNH, HĐH nông nghiệp và nông thôn;


-  KC.08 KHCN phục vụ phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, b/vệ m/trường và sử dụng hợp lý tài nguyên t/ nhiên;


-  KC.09 Khoa học và công nghệ biển phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội


-  KC.10 N/cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng


Các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước về khoa học xã hội và nhân văn (KX) giai đoạn 2006-2010:


KX.01 Những vấn đề cơ bản của phát triển kinh tế Việt Nam đến năm 2020


KX.02 Quản lý phát triển xã hội trong tiến trình đổi mới ở Việt Nam


KX.03 Xây dựng con người và phát triển văn hóa Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế


KX.04 Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị (do Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì).


KX.09 N/cứu phát huy điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và giá trị lịch sử - văn hóa 1000 năm Thăng long Hà Nội phục vụ phát triển toàn diện thủ đô (giai đoạn 2001-2005)


KX.10 Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế


� Hiện nay, theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ (Vụ Tổ chức cán bộ), cả nước có khoảng 1513 tổ chức KH&CN, trong đó có 949 tổ chức KH&CN công lập (63%) và 564 tổ chức KH&CN ngoài công lập (37%). Trong số 949 tổ chức KH&CN công lập, có 356 tổ chức được Nhà nước cấp toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên, chiếm 37,5%, có 274 tổ chức đã tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, chiếm 28,9%, còn lại 319 tổ chức đã tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên, chiếm 33,6%. Riêng đối với 564 tổ chức KH&CN ngoài công lập, 100% các tổ chức ngày tự trang trải toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên và tự chủ về nhiệm vụ, tài chính, tài sản, hợp tác quốc tế, quản lý nhân lực và tổ chức bộ máy.Ngoài ra, số lượng các tổ chức và doanh nghiệp đã và đang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp KHCN quy định tại Nghị định 80/2007/NĐ-CP là khoảng 2000 tổ chức, trong đó có 15% các tổ chức thuộc trường đại học. 


� Dolsoft đã bán được sản phẩm nhận dạng lỗi vi mạch điện tử cho các công ty Intel, Texas, hệ thống nhận dạng biển xe và theo dõi tội phạm tại sân bay Mỹ; Bkis có phần mềm diệt virus máy tính có mặt tại 106 quốc gia; Sóc bay  đã làm chủ công nghệ tìm kiếm tiếng Việt trên điện thoại di động, thay thế công cụ tìm kiếm của Yahoo; Q-mobile đã đăng ký sở hữu trí tuệ về thiết kế điện thoại di động, giữ vị trí thứ 2 trong thị trường di động ở Việt Nam sau Nokia; Viettel đang nỗ lực có thiết kế riêng để sản xuất thiết bị cầm tay di động thông minh và máy tính mạng; Tosy chế tạo robot công nghiệp có mục tiêu đến năm 2015 xuất khẩu được 1- 2 tỷ USD; Trung tâm thiết kế và đào tạo vi mạch Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã làm chủ công nghệ thiết kế chip 32 bit và đang hợp tác xây dựng nhà máy chế tạo vi mạch.


� Số lượng bài báo, công trình khoa học công bố quốc tế của người Việt Nam giai đoạn 2006-2010 là 4.869; giai đoạn 2001-2005 là 2.506; Số lượng sáng chế đăng ký bảo hộ giai đoạn 2006-2008 là 1.015, tăng 30% so với giai đoạn 2003-2005.


� Viện lúa Đồng bằng Sông Cứu Long xếp hạng hàng đầu khu vực và thế giới về nghiên cứu lúa; hướng nghiên cứu về toán tối ưu đứng đứng đầu trong khối ASEAN và thứ 19 của thế giới; hướng nghiên cứu về vật lý đứng thứ 3 trong khối ASEAN và thứ 64 thế giới.


Các kỹ thuật mới trong điều trị bệnh tim mạch, mổ nội soi, ghép tạng đã đạt trình độ của các nước tiên tiến. Việc ứng dụng Công nghệ gen, công nghệ tế bào, công nghệ sản xuất vắc xin, thuốc kháng sinh, chế phẩm y sinh học,… đã đạt ngang tầm khu vực. Các công nghệ bảo mật, an toàn và an ninh thông tin đạt trình độ tiên tiến trên thế giới. 


� Phân loại nhân lực KH&CN theo lĩnh vực hoạt động, trong số 60543 người, có 6420 người thuộc lĩnh vực KHXH&NV (10,6 %), 4460 người thuộc lĩnh vực KHTN (7,4%), 15302 người thuộc lĩnh vực KH nông nghiệp (25,3%), 6548 người thuộc lĩnh vực KH Y - Dược (10,8%), và có 27813 người thuộc lĩnh vực KHKT&CN (45,9%)


� Điều 37, Chương IV (Lập dự toán ngân sách Nhà nước), Luật Ngân sách (2002)


� Việc xây dựng dự toán theo qui định của Thông tư Liên tịch 44/2007/TTLT/BTC-BKHCN đã trở nên rất lạc hậu về cả phương pháp và định mức. Với cách bố trí các chuyên đề và mức khoán không thay đổi qua nhiều năm khó có thể tạo điều kiện để các nhà khoa học thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.


- Cơ chế khoán một phần kinh phí trong các đề tài, dự án theo quy định của Thông tư Liên tịch 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN tuy là một bước cải tiến nhưng còn khó khăn trong việc sử dụng kinh phí được tiết kiệm nên cũng thể hiện những bất cập nhất định sau một thời gian vận hành.


- Một số quy định về đấu thầu nguyên vật liệu, hạn chế cấp kinh phí đợt đầu cho các ĐT/DA không phù hợp với đặc thù của hoạt động nghiên cứu. Đó cũng là một trong những nguyên nhân làm chậm tiến độ của các ĐT/DA
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